Ngày dạy: 10,15-12-2021
BÀI 5
VĂN BẢN THÔNG TIN
(THUẬT LẠI SỰ KIỆN THEO TRẬT TỰ THỜI GIAN)
	(Thời gian thực hiện: 12 Tiết)	
 I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu về:
- Văn bản thông tin là văn bản chủ yếu cung cấp thông tin về các hiện tượng tự nhiên, thuật lại các sự kiện….
+ Văn bản thuật lại một sự kiện: người viết thuyết minh một sự kiện, triển khai thông tin theo trật tự thời gian hoặc mối quan hệ nhân quả…
- Mở rộng vị ngữ:
+ Nắm được khái niệm, đặc điểm của vị ngữ.
+ Mục đích của việc mở rộng vị ngữ, nhận diện các trường hợp để mở rộng vị ngữ.
2. Năng lực:
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (nhan đề, sa pô”, hình ảnh, cách triển khai,...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,...) của văn bản thông tin thuật lại một sự kiện, triển khai thông tin theo trật tự thời gian.
- Mở rộng vị ngữ trong khi nói và viết.
- Viết được văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện.
- Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử.
3. Phẩm chất: 
- Tự hào về lịch sử dân tộc; quan tâm đến những sự kiện nổi bật của địa phương, đất nước và thế giới;...
- Yêu nước, nhân ái (yêu quý, trân trọng, tự hào về độc lập tự do, về những thành quả của dân tộc đã dành được)
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Thiết bị:
- SGK, SGV video Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. 
- Máy tính, giáo án. 
2. Học liệu: SGK Ngữ văn 6, tập 1; sách bài tập; sách tham khảo về đọc hiểu mở rộng văn bản Ngữ văn 6.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
                                    

Ngày dạy: 10,15-12-2021                       
                               Tiết 57,58,59 -  ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 
                      Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập  ( Bùi Đình Phong)
1. TRƯỚC GIỜ HỌC
GV hướng dẫn HS: 
-  Đọc phần 1 chuẩn bị để nắm bắt các định hướng/cách thức đọc hiểu một văn bản thông tin. 
-  Tìm hiểu một số thông tin về tác giả và ghi lại các thông tin giúp ích cho việc đọc hiểu văn bản: Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập
-  Đọc văn bản chú ý:
+ Thời điểm và nơi xuất hiện VB.
+ Thông tin chính mà VB cung cấp cho người đọc.
+ Mốc thời gian được nhắc đến trong văn bản....
2. TRÊN LỚP
Hoạt động 1: Khởi động 
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng cho học sinh tìm hiểu tiếp cận văn bản thông tin
b) Nội dung: Yêu cầu học sinh quan sát tham gia trò chơi“Ai tinh mắt hơn”
c) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV giao nhiệm vụ cho HS 
Quan sát Clip sau và cho biết đó là sự kiện nào? Em biết gì về sự kiện đó? 
? Cảm xúc của em khi xem Clip trên?
(Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên: hướng dẫn học sinh quan sát clip và trả lời câu hỏi
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả 
- Học sinh trình bày sản phẩm
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- GV nhận xét và giới thiệu bài học: Các em vừa xem Clip Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội đó là giây phút thiêng liêng mà mỗi chúng ta không thể nào quên. Khát vọng hòa bình và tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn độc lập ngày 02/9/1945 mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi con người Việt Nam và đây là nguồn động viên lớn để khơi dậy lòng nhiệt huyết của thế hệ trẻ hôm nay quyết giữ vững nền độc lập tự do của dân tộc.
   Sự kiện đó đã được Bùi Đình Phong ghi lại và trong tiết học hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu quá trình ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập như thế nào? Nội dung, ý nghĩa ra đời của bản tuyên ngôn là gì ? Bài học này sẽ đem đến cho các em những thông tin ấy
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
	I. TÌM HIỂU CHUNG


	

               Hoạt động của thầy và trò

	

Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chiếu phiếu học tập số 1 đã yêu cầu HS chuẩn bị bài ở nhà
GV chia lớp 2 nhóm thảo luận và thực hiện nhiệm vụ câu 1,2 trong phiếu học tập số 1
Nhóm 1: Hiểu biết chung về kiểu văn bản thông tin
Nhóm 2: Báo cáo những thông tin về tác giả, tác phẩm 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Đọc kĩ câu hỏi và trả lời dựa vào phần chuẩn bị bài giao về nhà tiết học trước;
- HS trao đổi với các bạn trong nhóm bàn thống nhất
GV: Hướng theo dõi, quan sát, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh trình bày các câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Nhóm 1: Báo cáo hiểu biết về kiểu văn bản thông tin
Thời gian: 2 phút 
Hình thức báo cáo: thuyết trình, sơ đồ..  
Dự kiến sản phẩm:
Văn bản thông tin:
? Khi tìm hiểu về văn bản thông tin ta cần chú ý điều gì? Hãy giới thiệu ngắn gọn những hiểu biết của em về kiểu văn bản này? Cho ví dụ?
Học sinh trình bày có thể đưa văn bản và trình chiếu chỉ rõ về nhan đề, hình ảnh, sapô, cách trình bày văn bản để làm rõ thêm về những đặc điểm của văn bản thông tin
G: bổ sung thêm văn bản thông tin là kiểu văn bản rất phổ biến, hữu dụng trong đời sống được viết để truyền đạt thông tin, kiến thức
- Trong văn bản thông tin, người viết thường sử dụng những cách thức hoặc phương tiện để hỗ trợ người đọc tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả. Một bảng chú thích, một dòng in đậm, in nghiêng,hình ảnh, sapo…
G: Văn bản thông tin thường được trình bày theo trật tự thời gian hoặc mối quan hệ nguyên nhân- kết quả
?Vậy Văn bản: Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập được trình bày theo trình tự nào?
- Văn bản thông tin trình bày theo trình tự thời gian
Nhóm 2: Báo cáo những thông tin về tác giả, tác phẩm 
? Qua tìm hiểu giới thiệu vài nét tiêu biểu về tác giả? Nguồn gốc xuất xứ của văn bản?
Thời gian: 2 phút 
Hình thức báo cáo: thuyết trình, clip
Dự kiến sản phẩm:
 HS trình bày hoặc dùng clip giới thiệu về tác giả
Tác giả: PGS Bùi Đình Phong, sinh năm 1950
+ Quê quán: Hà Tĩnh; Là nhà nghiên cứu hàng đầu về lãnh tụ Hồ Chí Minh với hàng loạt công trình có giá trị cao, đặc biệt là về tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ làm việc nhóm của HS
- GV đánh giá sản phẩm nhóm của HS, chiếu bổ sung thông tin về tác giả, tác phẩm.
Chiếu slide, giới thiệu ảnh chân dung PGS Bùi Đình Phong.
- GV chốt kiến thức: Là nhà nghiên cứu hàng đầu về lãnh tụ Hồ Chí Minh, PGS Bùi Đình Phong đã giúp chúng ta thấy được quá trình ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập như thế nào, mời các em cùng cô chuyển sang phần: Đọc- hiểu văn bản
	

3. Tác giả, tác phẩm
a.Tác giả
- Bùi Đình Phong: Là nhà nghiên cứu hàng đầu về lãnh tụ Hồ Chí Minh với hàng loạt công trình có giá trị cao, đặc biệt là về tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người.
b. Tác phẩm
- Nguồn báo Đà nẵng.vn (1/9/2018)

- Thể loại: Văn bản thông tin
 Là văn bản dùng để cung cấp thông tin về các hiện tượng tự nhiên, danh lam thắng cảnh, các sự kiện theo trật tự thời gian…
    Được trình bày bằng chữ viết kết hợp với các phương thức khác như: Hình ảnh, âm thanh, nhan đề, sapô…




























	a) Mục tiêu: Giúp HS
- Đọc hiểu được nội dung văn bản:
+ Tìm hiểu tác giả, tác phẩm.
+ Xác định được phương thức biểu đạt, bố cục của văn bản
+ Nắm được mốc thời gian- thông tin quan trọng trong quá trình ra đời bản Tuyên ngôn, giá trị nội dung- nghệ thuật.
+ Ý nghĩa lịch sử.
b. Nội dung: 
- HS kết hợp hoạt động cá nhân với chia sẻ cặp đôi và hoạt động nhóm
- Kết hợp khai thác thông tin có trong văn bản với thông tin HS sưu tầm để hình thành kiến thức bài học.
c. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Nhiệm vụ 1:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Yêu cầu HS đọc SGK và đặt câu hỏi:
? Qua phần soạn bài ở nhà, các bạn hãy cho biết cách đọc VB này
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- Trả lời câu hỏi, đọc bài
* Dự kiến sản phẩm:
- Theo tớ cần đọc diễn cảm và sáng tạo, chú ý  chuyển đổi ngữ điệu giọng đọc phù hợp:
- Tớ nghĩ cần nhấn giọng các thông tin về ngày tháng, địa điểm để làm nổi bật sự kiện được nói đến trong bài.
HS đọc: Phần 1 HS2 ->đọc tiếp phần 2 HS 3 đọc phần 3
B3 : HS báo cáo kết quả
? Nhận xét cách đọc của bạn?
HS + GV nhận xét
Hs: chúng ta vừa đọc xong toàn bộ văn bản, về nhà các bạn lưu ý đọc lại nhiều lần.
Bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu 1 số chú thích giải thích các từ: Báo vụ, lâm thời, bản thảo, các nước đồng minh.
- HS cho các bạn tìm hiểu 1 số chú thích trong sgk
=>Các chú thích còn lại các bạn về tìm hiểu sgk
B4: Đánh giá và kết quả
- HS đánh giá các bạn và chuyển giao nhiệm vụ cho GV
- GV đánh giá kết quả hoạt động của HS và chuyển sang nhiệm vụ 2.
Nhiệm vụ 2:
Bước 1: Giao nhiệm vụ  tìm hiểu tác giả, tác phẩm.
GV yêu cầu HS thảo luận trong bàn theo kĩ thuật cặp đôi chia sẻ các câu hỏi 4,5,6 của phiếu học tập số 1 
Câu 4: Văn bản HCM và Tuyên ngôn Độc lập thuộc thể loại gì? Thuật lại sự kiện gì? theo trình tự nào? Xác định PTBĐ của văn bản? 
Câu 5: Văn bản này có thể chia làm mấy phần? Em hãy nêu giới hạn và nội dung chính của từng phần?
Câu 6: Phần in đậm và thời gian đăng tải của văn bản có tác dụng gì?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- 2 phút hoạt động cặp đôi chia sẻ
GV: Theo dõi, quan sát HS hoạt động của HS
- Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho HS nếu cần
Bước 3: Báo cáo, thảo luận (GV & HS)
GV: Yêu cầu HS trả lời, báo cáo sản phẩm 
- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá cặp đôi bạn
HS: Báo cáo sản phẩm nhóm;
* Dự kiến sản phẩm:
4 - Văn bản thông tin PTBĐ: thuyết minh
 Văn bản Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập thuật lại sự kiện Bác Hồ soạn thảo và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; theo trình tự thời gian.
5.Bố cục: 3 phần
+ Phần 1: Bác yêu cầu giao cho Bác cuốn Tuyên ngôn độc lập của Mĩ.
+ Phần 2: Quá trình chuẩn bị, hoàn thiện bản Tuyên ngôn độc lập.
+ Phần 3: Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
6. Phần in đậm nằm ngay dưới nhan đề văn bản=> Gọi là Sapo Tác dụng của phần sa pô:
+ Thu hút sự chú ý của người đọc, xác định chủ đề của bài viết
+ Tóm tắt nội dung bài viết
+ Vừa thể hiện phong cách của tác giả vừa chứng minh tính thời sự
Thời gian đăng tải: Thứ 7 ngày 01/9/2008
Sự kiện nêu ở phần in đậm khẳng định giá trị của Tuyên ngôn độc lập có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với DTVN
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- GV  nhận xét thái độ làm việc nhóm của HS
- Đánh giá sản phẩm nhóm của HS
- GV chốt kiến thức: Trong văn bản thông tin Sa-pô (sapo) là đoạn văn mở đầu nhằm giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết.  Giúp bạn đọc hình dung bài viết sẽ nói gì đồng thời giải thích cho bạn đọc hiểu tại sao tác giả chọn viết về sự kiện hay hiện tượng này. 
Sa-pô là một phần vô cùng quan trọng trong một bài viết thường được in đậm, ở vị trí dưới tiêu đề, gây ấn tượng lôi cuốn sự chú ý của người đọc đồng thời giúp mọi người hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của bản Tuyên ngôn độc lập
Nhiệm vụ 3:
B1: Giao nhiệm vụ phân tích nội dung phần 1 văn bản.
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS hoạt động nhóm
- Vòng 1 : 1 phút đầu hoạt động độc lập
- Vòng 2 :  2 phút sau 2 bạn ngồi cạnh nhau trao đổi kết quả thảo luận
Bước 3: Báo cáo, thảo luận (GV & HS)
GV: gọi bất kì HS ở vị trí nào trình bày kết quả tìm hiểu và thảo luận
- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá bạn, nhóm
- HS báo cáo sản phẩm
* Dự kiến sản phẩm:
1.Khi đọc văn bản chú ý tới: thời điểm, địa điểm, thông tin chính mà văn bản cung cấp, những mốc thời gian, sự kiện được nhắc tới.
2.Thời gian được nhắc đến: 4-5-1945
- Thông tin cụ thể: Hồ Chí Minh rời Pắc Bó về Tân Trào.
-> Ý nghĩa: bước đầu chuẩn bị cho bản Tuyên ngôn 
3. HS trình bày hiểu biết về bản tuyên ngôn của Hoa Kì
Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ được công bố ngày 4/7/1776
Đây là văn bản chính trị tuyên bố 13 thuộc địa Bắc Mỹ chính thức ly khai khỏi Anh Quốc, hình thành quốc gia ĐL. 
GV cho HS quan sát toàn văn Tuyên ngôn ĐL của Hoa kì
GV: giới thiệu thêm
 Trong Bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Bác Hồ trích dẫn câu nói từ bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776
Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc
Bác sử dụng câu trích từ những bản Tuyên ngôn nổi tiếng của cách mạng Mỹ là một ẩn ý sâu xa về chính trị, ngoại giao của Người, nhằm quảng bá hình ảnh của một nước Việt Nam vừa giành được độc lập sau gần 100 năm chịu cảnh nô lệ, đồng thời khẳng định quyền độc lập, tự do bất khả xâm phạm của dân tộc trước toàn thế giới ?
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- GV  nhận xét thái độ làm việc của HS
- Đánh giá sản phẩm nhóm của HS
- GV chốt kiến thức, chuyển ý sang phân tích nội dung phần 2 của VB.
? Thông tin chính mà văn bản cung cấp cho người đọc được nêu ở phần nào của văn bản?
B1: Giao nhiệm vụ phân tích nội dung phần 2.
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 
B2: Thực hiện nhiệm vụ (GV & HS)
HS:
- Đọc kĩ câu hỏi và trả lời dựa vào phần chuẩn bị bài giao về nhà tiết học trước;
GV: 
- Theo dõi, quan sát, hỗ trợ  HS hoạt động nhóm
B3: Báo cáo, thảo luận (GV & HS)
GV: 
- Yêu cầu HS trả lời, báo cáo sản phẩm của nhóm mình
- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá, bổ sung cho nhóm bạn
HS: Trả lời câu hỏi 
- Báo cáo sản phẩm nhóm:
*Dự kiến SP: 
Câu 1:
	Thời gian
	Thông tin chính ( Sự kiện)

	4/5/1945
	HCM rời Bác Bó về Tân trào.

	22/8/1945
	Bác rời Tân Trào về Hà Nội.

	25/8/1945
	Bác vào ở nội thành, ở tầng 2 nhà 48 
Hàng Ngang.

	Sáng 26/8/1945
	HCM triệu tập họp Thường vụ Trung
ương Đảng, chuẩn bị ra Tuyên ngôn ĐL

	27/8/2945
	Bác tiếp các bộ trưởng mới tham gia 
Chính phủ đưa ra đề nghị Chính phủ ra 
mắt quốc dân, đọc Tuyên ngôn Độc lập
 mà Người đã chuẩn bị.

	Ngày 28 và 29/8/1945
	Bác đến làm việc tại 12 Ngô Quyền, 
soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập.

	30/8/1945
	Bác mời mọi người tới trao đổi góp ý cho 
bản Tuyên ngôn độc lập.

	31/8/1945
	Bác bổ sung một số điểm vào bản 
Tuyên ngôn độc lập.

	14 giờ ngày 2/9/1945
	Chủ tịch HCM đọc bản Tuyên ngôn Độc
 lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa.


Ý nghĩa: việc thuật lại sự kiện đó để người đọc có thể hình dung, nắm bắt được trình tự lịch sử, diễn biến từng sự kiện dẫn đến sự kiện lịch sử quan trọng: Bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945
2. Vì đọc bản Tuyên ngôn độc lập không chỉ đọc cho nhân dân mà còn cho Chính phủ Pháp, nhân dân Pháp, các nước đồng minh.
3.→ Chuẩn bị kĩ lưỡng, chu đáo 
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- GV  nhận xét thái độ làm việc của HS
- Đánh giá sản phẩm nhóm của HS
- GV chốt kiến thức
 Nội dung Tuyên ngôn độc lập năm 1945, Hồ Chí Minh đã khẳng định quyền cơ bản của con người và quyền của các dân tộc. Điều đó có ý nghĩa rất to lớn, vì trong thời điểm sau chiến tranh thế giới lần thứ II, các nước thuộc địa và phụ thuộc chưa được luật pháp quốc tế bảo vệ. Với Bản Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh đã đóng góp một điểm son ngời sáng trong lịch sử luật pháp quốc tế và vẫn còn nguyên giá trị đến cả hôm nay và mai sau.
GV chuyển sang phân tích nội dung phần 3 của VB.
B1: Giao nhiệm vụ phân tích nội dung phần 3 văn bản.
GV yêu cầu HS thảo luận trong bàn theo kĩ thuật cặp đôi chia sẻ các câu hỏi 1, 2, 3 
1. Thông tin nào được nhắc đến ở phần 3?
2. Nêu thời gian, địa điểm, thành phần tham gia, phương thức thực hiện nội dung thông tin đó?
3. Sự kiện này có ý nghĩa gì với lịch sử dân tộc ta?
B2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- 2 phút đầu hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi
- 1 phút sau thống nhất kết quả cặp đôi
GV: 
- Theo dõi, quan sát HS hoạt động của HS
- Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho HS nếu cần
B3: Báo cáo, thảo luận (GV & HS)
GV: 
- Yêu cầu HS trả lời, báo cáo sản phẩm của nhóm cặp đôi
- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá cặp đôi bạn
HS:
- Báo cáo sản phẩm nhóm;
* Dự kiến sản phẩm:
1- Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập
2.-Thời gian: 14h ngày 2-9-1945.
   - Địa điểm: Cuộc mít tinh vườn hoa Ba Đình.
   - Thành phần tham gia: Hàng chục vạn đồng bào.
- Phương thức: Trên diễn đàn cao và trang nghiêm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
3.Khẳng định quyền độc lập- tự do của nhân dân ta, kết thúc hơn 80 năm thực dân Pháp xâm lược và đô hộ nước ta. Khai sinh ra nước VNDCCH.
GV cho thay đổi thời gian và địa điểm trong phần 3
? Điều gì sẽ xảy ra nếu trong văn bản trên tác giả thay đổi thông tin về thời gian và địa điểm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập?
- Làm sai bản chất của sự kiện
- Người đọc hiểu không đúng từ đó sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường…
? Vì vậy trong văn bản thông tin đòi hỏi người viết phải cung cấp tri thức như thế nào?
- Tri thức phải khách quan khoa học, chính xác, hữu ích .
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- GV nhận xét thái độ làm việc nhóm của HS
- Đánh giá sản phẩm nhóm của HS
- GV chốt kiến thức: Đúng như vậy trong văn bản thông tin đòi hỏi người viết phải cung cấp tri thức khách quan, chính xác về sự vật, sự việc thì mới giúp cho người đọc có thể hiểu đầy đủ chính xác, chân thực về sự vật, sự việc.
GV chuyển sang phần tổng kết
B1: Giao nhiệm vụ  tổng kết  nội dung, nghệ thuật văn bản.
GV yêu cầu HS trả lời cá nhân:
1. Qua văn bản, em có thêm hiểu biết gì về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lịch sử dân tộc? Theo em, bản Tuyên ngôn Độc lập mà Hồ Chí Minh viết có ý nghĩa như thế nào?
2. Để cung cấp thông tin về sự kiện Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập, người viết đã sử dụng cách diễn đạt (dùng từ, đặt câu, sử dụng hình ảnh…) như thế nào? Tác dụng của cách diễn đạt đó? 
B2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ trả lời cá nhân
B3 : HS báo cáo kết quả
- Đại diện HS trình bày theo chỉ định của gv.
* Dự kiến:
1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước, cứu dân; có vai trò sáng lập ra ĐCS VN, là người lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác...
-  Bản Tuyên ngôn Độc lập có ý nghĩa đã khẳng định quyền dân tộc và quyền con người luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Đó cũng là mục tiêu, lí tưởng mà mọi dân tộc, quốc gia trên thế giới đều hướng đến.
2. Cách diễn đạt chặt chẽ, ngắn gọn, rõ ràng có sử dụng  các mốc thời gian, địa điểm và hình ảnh minh rõ ràng-> góp phần làm cho VB thêm sinh động, hấp dẫn.
-HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung kết quả cho bạn.
B4: Kết luận, nhận định:
- GV  nhận xét thái độ làm việc, sản phẩm của HS
- GV chốt kiến thức, chuyển sang phân tích nội dung phần hoạt động 3.
	1. Đọc- hiểu văn bản


2. Chú thích














































- PTBĐ: Thuyết minh

- Bố cục 3 phần





























II. Tìm hiểu chi tiết
1.Bác yêu cầu Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ














- 4/5/1945, Hồ Chí Minh rời Pắc Bó về Tân Trào.
- Giữa tháng 5, Người đề nghị có bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ.
→ Bước đầu chuẩn bị cho bản Tuyên ngôn Độc lập.
























2.Quá trình chuẩn bị, hoàn thiện bản Tuyên ngôn Độc lập
























- Chuẩn bị kĩ lưỡng, chu đáo vì Tuyên ngôn Độc lập không chỉ đọc cho nhân dân toàn quốc mà còn đọc cho Chính phủ Pháp, nhân dân Pháp, các nước đồng minh.





























3.Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập


















-14h ngày 2-9-1945, tại vườn hoa Ba Đình, Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam.




















III. Tổng kết
1.Nội dung
- Văn bản Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập đã cung cấp đầy đủ thông tin về sự kiện ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.




2. Nghệ thuật
Ngôn ngữ rõ ràng, các mốc thời gian, địa điểm cụ thể,
chính xác, thuyết phục.
 Kết hợp với tranh ảnh để văn bản thông tin sinh động.


                                 Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: 
- Học sinh vận dụng kiến thức được tìm hiểu để giải quyết các câu hỏi thực hành
- Định hướng phát triển NL hợp tác, cảm thụ.....
b. Nội dung: 
- Kết hợp hoạt động cá nhân 
- Kết hợp sử dụng bài viết của HS với thuyết trình
c. Tổ chức thực hiện: 
  B1. Chuyển giao nhiệm vụ
- HS trả lời cá nhân:
Bài tập 1: Trắc nghiệm
Câu 1: Nhận định nào sau đây đúng với văn bản thông tin?
A. Nhằm tái hiện con người và sự vật một cách sinh động, thuyết phục.
B. Thuyết phục người đọc, người nghe về một ý kiến, nhận xét nào đó.
C. Bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói, người viết về một sự vật, hiện tượng
D. Cung cấp tri thức về các hiện tượng tự nhiên, xã hội
Câu 2: Mục đích của văn bản thông tin là gì?
A. Đem lại cho con người những tri thức mà con người chưa từng biết đến để hiểu biết và từ đó có thái độ, hành động đúng đắn.
B. Đem lại cho con người những tri thức chính xác, khách quan về sự vật, hiện tượng để có thái độ, hành động đúng đắn
C. Đem lại cho con người những tri thức mới lạ để con người phát hiện ra cái hay, cái đẹp của những tri thức đó.
D. Đem lại cho con người những tri thức tiêu biểu nhất để con người hiểu biết và bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc về chúng
Câu 3: Ngôn ngữ của văn bản thông tin có đặc điểm gì?
A. Có tính hình tượng, giàu giá trị biểu cảm
B. Có tính chính xác, cô đọng, chặt chẽ và sinh động
C. Có tính đa nghĩa và giàu cảm xúc
D. Có tính cá thể và giàu hình ảnh. 
Bài 2: Tự luận:
1. Có mấy bức ảnh được đưa vào văn bản? Đưa vào nhằm mục đích gì?
2. Em thấy thông tin nào trong văn bản cần chú ý nhất?Trong văn bản này em thấy có yếu tố hư cấu, tưởng tượng không? Vì sao?
3. Tờ lịch sau đây nhắc đến sự kiện lịch sử nào và cho em biết những thông tin gì về sự kiện ấy? Cách trình bày thông tin về sự kiện lịch sử ở tờ lịch này có khác gì với văn bản Hồ Chí Minh và "Tuyên ngôn Độc lập"
[image: C:\Users\Admin\Desktop\Tờ lịch.jpg]
B2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- 2 phút đầu hoạt động cá nhân
- 1 phút sau thống nhất kết quả trong bàn.
B3 : HS báo cáo kết quả
- Đại diện các nhóm trình bày theo chỉ định của giáo viên.
* Dự kiến sản phẩm:
1.Có 02 bức ảnh được đưa vào trong bài.  Các bức ảnh được đưa vào văn bản nhằm minh họa và thu hút người đọc.
2. Em thấy thông tin về thời gian trong văn bản là cần phải chú ý nhất. 
* Bởi vì: văn bản này cần có những yếu tố thời gian sự kiện chính xác để làm rõ nội dung sự ra đời của bản Tuyên ngôn.
- Trong văn bản này không có yếu tố hư cấu, tưởng tượng vì kiểu văn bản này đòi hỏi người viết phải trình bày khách quan, trung thực -> Đây là đặc điểm cốt lõi của văn bản thông tin
- Loại văn bản này thường trình bày một cách khách quan, trung thực, không có yếu tố hư cấu, tưởng tượng. - Qua văn bản thông tin, người đọc, người nghe hiểu chính xác những gì được mô tả, giới thiệu.
3.Tờ lịch này nhắc tới sự kiện ngày quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 1945.
* Cách trình bày của tờ lịch khác ở chỗ: 
   Tờ lịch chỉ có thời gian, nội dung tóm tắt của ngày quốc khánh này trong khi văn bản HCM và " Tuyên ngôn Độc lập" nêu rõ trình tự các sự việc quá trình, diễn biến lịch sử để bản Tuyên ngôn độc lập ra đời.
-Nhận xét, đánh giá, bổ sung kết quả của các nhóm khác.
B4: Đánh giá và kết quả
- GV  nhận xét thái độ làm việc của HS
- GV chốt kiến thức, chuyển sang phân tích nội dung phần vận dụng.
                                  Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- Học sinh huy động những kiến thức được học để chia sẻ thông tin
- Định hướng phát triển NL thuyết trình
b. Nội dung: 
- Kết hợp hoạt động cá nhân 
- Kết hợp sử dụng bài viết mà HS đã được giao chuẩn bị ở tiết trước để thuyết trình
c. Tổ chức thực hiện: 
Bài tập: Em hãy chia sẻ với các bạn một thông tin nào đó liên quan đến Bác Hồ và quá trình thành lập nước mà em biết
B1. Chuyển giao nhiệm vụ
- HS trả lời cá nhân:
1.Hãy trình bày một sự kiện(thông tin) liên quan đến Bác Hồ và quá trình thành lập nước mà em biết
-  HS ghi lại vắn tắt thông tin 
+ Thời gian, địa điểm diễn ra sự kiện? 
+ Hoạt động chính của sự kiện( Trình tự, đâu là sự việc mở đầu, diễn biến và kết thúc?)
+ Ý nghĩa của sự kiện? Có những hình ảnh nào được dùng để minh họa cho sự kiện?
B2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- 2 phút hoạt động cá nhân-> trình bày
B3 : HS báo cáo kết quả
- HS trình bày theo chỉ định của giáo viên.
* Dự kiến sản phẩm:
 1.Sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Ngày 5.6.1911. Năm 2021 kỉ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng
Ý nghĩa Lịch sử:
 Là một dấu mốc lịch sử, mở ra một thời đại mới cho đất nước ta tìm ra được con đường cứu nước đúng đắn, dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, dẫn dắt dân tộc ta đến thắng lợi lập ra nhà nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam
2. Sự kiện thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân Ngày 22/12/1944
 Tháng 12-1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân 
  Tại khu rừng giữa tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập gồm 34 chiến sĩ, biên chế thành 3 tiểu đội, do Bác Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. 
  Ngày 25 và 26 tháng 12 năm 1944 đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã lập nên hai trận đánh mở đầu truyền thống đánh tiêu diệt, đánh chắc thắng, đánh thắng của quân đội ta là trận Phai Khắt, Nà Ngần 
Ý nghĩa lịch sử: 
Ngày 22/12 trở thành ngày có ý nghĩa lịch sử trọng đại, cũng là ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. 
Bước 4: Đánh giá và kết quả (GV)
GV nhận xét ý thức chuẩn bị bài của HS, tuyên dương những HS có ý thức tinh 
thần chuẩn bị, khẳng định và nhấn mạnh thêm ý nghĩa của 2 sự kiện trên để dẫn 
tới sự ra đời của nhà nước VN dân chủ cộng hòa.
* Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị bài sau 
- Ở địa phương hoặc ở trường em, mọi người thường nhắc đến những sự kiện lớn nào đã diễn ra? Hãy chọn một sự kiện mà em và nhiều người quan tâm để thuật lại sự kiện đó.   
Chọn sự kiện để thuật lại. -.>Thu thập thông tin về sự kiện 
* Dự kiến 
Ở địa phương: Tết chồi mùng 6 tháng giêng (Tết lại)…
Ở trường em: Hội khỏe Phù đổng, Ngày hội đọc sách….
(GV hướng dẫn HS về nhà lập dàn ý -> chuẩn bị cho nội dung tiết viết bài văn thuyết minh một sự kiện)
- Đọc và soạn bài: Diễn biến chiến dịch ĐBP.
 
Ngày dạy: 15, 17-12-2021
Tiết 60,61,62 - Đọc hiểu văn bản: 
DIỄN BIẾN CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ
                                                                     - Theo Infographics.vn -
I. Mục tiêu
   1. Về kiến thức:
- HS nắm được những thông tin về trận chiến lịch sử của dân tộc ta tại cứ điểm Điện Biên Phủ trong thời kì kháng chiến chống Pháp: thời gian, địa điểm của từng đợt tiến công, kết quả.
- Hiểu ý nghĩa của sự kiện trọng đại đó. 
- Biết được cách thể hiện văn bản thông tin dưới dạng đồ họa thông tin: cách trình bày, lựa chọn hình ảnh, sa pô; cách đọc một đồ họa thông tin. 
 2. Về năng lực
- Nhận biết và bước đầu biết phân tích, đánh giá nội dung và đặc điểm nổi bật về hình thức biểu đạt của văn bản thông tin trình bày dưới dạng đồ họa.
	-  Năng lực giao tiếp, hợp tác: Cùng nhau trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập GV giao phó. 
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ: diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch.
-  Nhận biết được một số yếu tố hình thức của văn bản thông tin thuật lại một sự kiện được trình bày dưới dạng đồ họa thông tin: Sa Pô, cách sắp xếp hình ảnh kết hợp với từ ngữ, câu văn. 
 3. Về phẩm chất
- Yêu nước; tự hào dân tộc; trân trọng giá trị độc lập tự do của dân tộc, có ý thức bảo vệ và xây dựng đất nước.
- Biết ơn thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, giành độc lập tự do cho dân tộc.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị 
- Máy tính
- Phiếu học tập.
2. Học liệu: SGK, SGV, sách bài tập, giáo án.
III. Tiến trình dạy học 
Hoạt động 1: Khởi động
	a.Mục tiêu: Tạo tâm thế hào hứng cho học sinh trước khi vào tìm hiểu văn bản. Huy động những hiểu biết của HS về Chiến thắng Điện Biên Phủ, kết nối vào bài học.
b) Nội dung:  HS nghe một bài hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận viết về chiến thắng Điện Biên. GV gợi dẫn giúp HS thể hiện những hiểu biết về chiến dịch Điện Biên Phủ, khơi gợi trong các em cảm nhận về khí thế hào hùng của chiến dịch.  
c) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của Thầy và Trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV giao nhiệm vụ cho HS 
Lắng nghe một bài hát.
? Em biết gì về bài hát? (tên bài hát, tác giả)
? Em thấy giai điệu bài hát như thế nào? Bài hát nhắc chúng ta nghĩ đến chiến dịch nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên: hướng dẫn học sinh quan sát clip và trả lời câu hỏi
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả 
- Học sinh trình bày sản phẩm
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
	

	* Dự kiến sản phẩm:
- Tên bài hát: Giải phóng Điện Biên- nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
- Giai điệu bài hát: hào hùng, ghi lại tinh thần chiến đấu bất khuất ngoan cường trong cuộc chiến tranh vệ quốc của quân và dân ta cũng như niềm cảm xúc sung sướng vỡ òa khi chúng ta giành chiến thắng trong trận đánh lịch sử ở Điện Biên.  
- Bài hát nhắc em nghĩ tới chiến dịch Điện Biên Phủ. 

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
GV nhận xét và giới thiệu bài học:
Giải phóng Điện Biên
Bộ đội ta tiến quân trở về
Giữa mùa này hoa nở, miền Tây Bắc tưng bừng vui…
  Đó là những lời ca mở đầu của bài hát Giải phóng Điện Biên một trong những sáng tác bất hủ của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận.  Ca khúc  chất chứa những dấu mốc lịch sử, là khúc khải hoàn, là tiếng reo vui của triệu triệu trái tim con người Việt Nam trước chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu- chiến thắng Điện Biên Phủ. 
Để giúp các em phần nào hình dung ra được chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, chúng ta tìm hiểu bài “ Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ” .

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới 

	I. TÌM HIỂU CHUNG
a)Mục tiêu:  Học sinh nắm được những thông tin cơ bản về đồ họa thông tin, xuất xứ , thể loại, phương thức biểu đạt của văn bản.

	b) Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu
Hiểu biết chung về kiểu văn bản thông tin trình bày dưới dạng đồ họa thông tin.
Hiểu biết chung về tác phẩm ở những nội dung: xuất xứ, thể loại, phương thức biểu đạt.
c) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc SGK và đặt câu hỏi:
? Qua phần soạn bài ở nhà, các em hãy cho biết cách đọc VB này?
GV yêu cầu HS đọc các chú thích dấu (*) trong SGK
HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- H: chuẩn bị bài ở nhà theo yêu cầu câu hỏi trong phiếu học tập.
- HS trao đổi với các bạn trong nhóm bàn thống nhất ý kiến.
- Trả lời câu hỏi của GV
GV: Kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS.
Hướng theo dõi, quan sát, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh trình bày các câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
B4: Kết luận, nhận định (GV)
* Nhiệm vụ: Tìm hiểu tác giả, tác phẩm:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV: Giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị bài ở nhà theo các yêu cầu ở phiếu học tập số 1
Trên lớp:  GV cho HS trao đổi kết quả chuẩn bị ở nhà với bạn cùng bàn.
1. Quan sát vào văn bản, các em hình thức trình bày của văn bản có gì đặc biệt?
2. Em hiểu Đồ họa thông tin là gì?
3. Nêu những hiểu biết của em về tác phẩm?
(xuất xứ, thể loại, phương thức biểu đạt chính)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- H: chuẩn bị bài ở nhà theo yêu cầu câu hỏi trong phiếu học tập.
- HS trao đổi với các bạn trong nhóm bàn thống nhất ý kiến.
- Trả lời câu hỏi của GV
GV: Kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS.
Hướng theo dõi, quan sát, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh trình bày các câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
* Dự kiến Sản phẩm:
1. Văn bản có nhiều hình ảnh minh họa và màu sắc sinh động, bắt mắt, các câu văn cũng rất ngắn gọn. 
2. Đồ họa thông tin: Đồ họa thông tin (tiếng Anh: infographic, là từ ghép của Information graphic), là sự kết hợp thông tin ngắn gọn với hình ảnh minh họa và màu sắc sinh động, bắt mắt để có thể truyền đạt thông tin nhanh và rõ ràng hơn.
3. Tác phẩm:
- Xuất xứ: Theo infographics.vn - trang đồ họa, thông tấn xã Việt Nam ngày 06/5/2019.
- Thể loại: văn bản thông tin thuật lại một sự kiện lịch sử.
- Phương thức biểu đạt chính: thuyết minh.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức chuẩn bị bài ở nhà, thái độ làm việc nhóm của HS.
- Bổ sung thông tin:  
	I. Tìm hiểu chung
1. Đọc

2. Chú thích







 Đồ họa thông tin: là sự kết hợp thông tin ngắn gọn với hình ảnh minh họa và màu sắc sinh động, bắt mắt để có thể truyền đạt thông tin nhanh và rõ ràng hơn.




3. Tác giả, tác phẩm
-  Xuất xứ:
 Theo infographics.vn 
 - Thể loại: Văn bản thông tin thuật lại một sự kiện lịch sử (theo trật tự thời gian) 

- Phương thức biểu đạt chính: thuyết minh
(Cách trình bày đa phương thức: Kênh hình và kênh chữ)
4. Bố cục: 3 phần
+ Phần 1: Đợt 1 (13 đến 17/3)
+ Phần 2: Đợt 2 (30/3 đến 30/4)
+ Phần 3: Đợt 3 (1 đến 7/5)


	II. Đọc - hiểu văn bản
a) Mục tiêu: 
+ Gv hướng dẫn Hs đọc và tìm hiểu cụ thể nội dung, nghệ thuật của văn bản.
+ Hs nắm được nội dung và nghệ thuật của từng phần trong văn bản.
b) Nội dung: Hướng dẫn học sinh khám phá nội dung, nghệ thuật của văn bản bằng hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập. 
c, Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 3
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi:
1.Nhan đề cung cấp thông tin chính là gì? Nhan đề văn bản được trình bày như thế nào?
2.Từ “diễn biến” trong nhan đề cho thấy thông tin trong bài viết sẽ được triển khai theo trình tự nào?
3.Hãy xác định vị trí sapo của bài viết? 
4.Nêu nội dung sapo của bài viết? Nội dung sapo có liên quan gì đến nhan đề của văn bản?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- HS hình thành kĩ năng khai thác văn bản
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi  
1.Nhan đề nêu lên sự kiện thông tin: diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ.
Cách trình bày: được in lớn, có màu ở ngay đầu của văn bản.
2.Từ “diễn biến” trong nhan đề cho thấy thông tin trong bài viết sẽ được triển khai theo trình tự thời gian.
3.Vị trí: Nằm ngay dưới nhan đề, được in đậm để thu hút người đọc.
4.Nội dung: Khái quát về chiến dịch Điện Biên Phủ, nội dung sa pô chính là nhan đề văn bản, tóm tắt vấn đề nêu ra trong bài.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
	II. Đọc - hiểu văn bản
1. Nhan đề và sapo
- Nhan đề:
+ diễn biến: Nội dung trình bày có mở đầu, có DB, có kết thúc.
+ Chiến dịch Điện Biên Phủ: xác định sự kiện nói đến, in nổi bật, thu hút sự chú ý củ người đọc.
- Sapo:
+ Nêu thông tin chung, khái quát nội dung nêu ra trong bài.




	Nhiệm vụ 4
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi, phiếu bài tập.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm điền nội dung vào phiếu học tập:
? Nêu các mốc thời gian và thông tin chính được nhắc đến trong 3 đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc nhóm suy nghĩ, trả lời.
- HS hình thành kĩ năng khai thác văn bản
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi thảo luận nhóm
- Học sinh hoàn thành phiếu bài tập:
Ba đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
+ Đợt 1 (13 đến 17/3):
Tiêu diệt 2 cứ điểm Him Lam, Độc lập, mở toang cử phía Bắc và Đông Bắc
+ Đợt 2 (30/3 đến 30/4):
Kiểm soát các điểm cao, các khu trung tâm khiến địch rơi vào thế bị động, mất tinh thần
+ Đợt 3 (1 đến 7/5):
Tổng công kích, 7/5 toàn thắng.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Nhiệm vụ 5
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV chia lớp thành 4 nhóm HS:
+ Thảo luận nhóm bằng kĩ thuật khăn trải bàn: Mỗi cá nhân sẽ làm việc độc lập và trả lời của vào phần giấy riêng của mình, sau đó cả nhóm thảo luận, thống nhất câu trả lời, treo sản phẩm lên bảng.

 [image: http://c2thanglong.edu.vn/upload/s/20171209/8600c707199b204aab05e19f2e56ae73kkkkjjjjkkllllkjh.JPG]

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi và phiếu bài tập:
1. Cách trình bày các thông tin chính về từng đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ giống nhau ở chỗ nào? Em có nhận xét gì về cách trình bày ấy (màu sắc, hình ảnh, cỡ chữ, các kí hiệu...)?
2. Vì sao thông tin cụ thể về Đợt 3 lại được in đậm?
3. Cách trình bày thông tin của văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ có gì khác so với văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập”?
4.  Sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, hoạt động nhóm, suy nghĩ, trả lời.
- HS hình thành kĩ năng khai thác văn bản
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi:
1. - Cung cấp diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ theo trình tự thời gian. Cách trình bày thời gian được chia làm từng đợt và ghi rõ thời gian mỗi đợt trước đoạn. 
   -  Hình thức của văn bản được trình bày giống như một bài báo:  một sự kiện kèm theo một hình ảnh minh họa
     Hình chụp trắng đen nhằm mô tả chân thực nhất có thể tình hình trận chiến cho người đọc dễ dàng hình dung.
    - Cách trình bày ngắn gọn, dễ theo dõi, với màu sắc dễ dàng phân biệt, kí hiệu đồng nhất, hình ảnh phù hợp với nội dung của từng đợt tiến công, cỡ chữ in đậm vào những câu có nội dung quan trọng thu hút người đọc, khiến người đọc dễ nắm bắt được thông tin và các sự kiện chính, không thấy khô khan, nhàm chán.
2. Thông tin cụ thể về Đợt 3 lại được in đậm vì đây là đợt tiến quân cuối cùng, là kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ.
-> nhằm mục đích giúp nội dung được in đậm sẽ ghi sâu vào tâm trí của bạn đọc hơn. 
3. Cả hai văn bản đều là văn bản thông tin thuật lại một sự kiện lịch sử. Tuy nhiên hai văn bản trên có hình thức và mục đích truyền tải khác nhau.
    + Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập: nội dung chính được nhấn mạnh là quá trình ra đời của bản tuyên ngôn độc lập. Mốc thời gian chi tiết đến từng ngày được thể hiện qua phần 2 (phần chính) của văn bản.
    + Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ: nội dung chính là chiến thắng vang dội của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Phần quá trình chiến đấu không được nêu quá chi tiết mà thay vào đó là nhấn mạnh kết quả.
 4. Ý nghĩa: Chiến thắng Điện Biên Phủ là dấu mốc vàng son, là niềm tự hào của toàn dân tộc Việt Nam. Sự kiện khẳng định tinh thần anh dũng, quả cảm, đoàn kết, yêu nước, quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta, là nguồn động lực, cổ vũ to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam và của các nước trên thế giới.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
- GV trình chiếu và giới thiệu thêm cho HS về một số tư liệu liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ để HS nâng cao nhận thức, niềm tự hào về lịch sử nước nhà.
- GV (mở rộng): Văn bản này đã cho chúng ta hiểu rõ về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954 của quân và dân ta đã đập tan âm mưu xâm lược của thực dân Pháp và có sự can thiệp của Mỹ. 
        Chiến thắng này đã bắt buộc chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (tháng 7- 1954) công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương (trong đó có Việt Nam). Đồng thời kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ kéo dài của Quân đội và Nhân dân Việt Nam, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp kéo dài hàng thế kỷ. 
       Chiến thắng lịch sử này đã mở ra một bước ngoặt phát triển mới trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.
	2. Chữ viết: 
- Kích thước màu sắc: nhan đề, năm 1954 nội bật hơn nội dung
 => nhấn mạnh nội dung chính của văn bản, mốc thời gian sự kiện diễn ra,
- ND đợt 3 in đậm: Đợt tấn công cuối cùng, ghi dấu ấn kết quả.
3.  Các kí hiệu:
- Thống nhất với nhau, thể hiện hệ thống sự kiện
- Giúp người đọc dễ dàng quan sát
3. Tranh ảnh, hình vẽ:
- Màu đen trắng: Tính chân thực cao, phù hợp nội dung văn bản.
- Hình vẽ dựa vào hình ảnh có thật, tiêu biểu cho chiến thắng Điện Biên Phủ ( hình ảnh người lính cụ Hồ, giơ cao lá cờ đỏ sao vàng biểu trưng cho chiến thắng.
* Màu sắc hài hòa toàn bộ văn bản, hai màu cơ bản (đỏ vàng, màu cờ tổ quốc)
=> tăng tính thẩm mĩ cho bố cục văn bản, khắc sâu trong lòng người đọc khoảnh khắc chiến thắng đầy  tự hào của DT.

5. Diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ














- Ba đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
+ Đợt 1 (13 đến 17/3):
Tiêu diệt 2 cứ điểm Him Lam, Độc lập, mở toang cử phía Bắc và Đông Bắc
+ Đợt 2 (30/3 đến 30/4):
Kiểm soát các điểm cao, các khu trung tâm khiến địch rơi vào thế bị động, mất tinh thần
+ Đợt 3 (1 đến 7/5):
Tổng công kích, 7/5 toàn thắng.






- Cách trình bày các thông tin chính 











+ Theo trình tự thời gian.
+ Cách trình bày này ngắn gọn, dễ theo dõi, dễ dàng nắm bắt được thông tin và  các sự kiện chính. Hình ảnh minh họa kèm theo sinh động, chân thực.



















=> Sự kiện này khẳng định tinh thần quả cảm, đoàn kết, yêu nước, quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta; là nguồn động lực, cổ vũ to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

	III. Tổng kết
a) Mục tiêu: Hs nắm được nội dung và nghệ thuật của văn bản
b) Nội dung: Hướng dẫn học sinh  trả lời câu hỏi tổng kết văn bản  để chỉ ra những thành công về nghệ thuật, nêu nội dung, ý nghĩa bài học của văn bản.
c) Tổ chức thực hiện

	B1: Giao nhiệm vụ  tổng kết  nội dung, nghệ thuật văn bản.
GV dùng kĩ thuật trình bày 1 phút, trả lời câu hỏi:
? Qua việc tìm hiểu bài ở phần trên, em khái quát lại những đặc điểm tiêu biểu về hình thức nghệ thuật cũng như nội dung của văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân suy nghĩ, trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
+ Ví dụ: hình thức trình bày của văn bản, các câu chữ trong văn bản....
+ Văn bản cung cấp thông tin gì?
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS: trả lời câu hỏi
+ Nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV  lắng nghe câu trả lời của HS; nhận xét và rút ra nội dung cần nhớ.
- Kết nối với phần Luyện tập- Vận dụng.
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Sử dụng kí hiệu thống nhất, cỡ chữ, cách in đậm linh hoạt.
- Kết hợp chữ viết, tranh minh hoạ phù hợp
- Màu sắc phù hợp.
2. Nội dung
- VB cung cấp thông tin về trận chiến lịch sử ĐBP (1953-1954) qua 3 đợt, thấy được sự cam go của CT và lòng quả cảm, mưu trí của dân tộc ta.


	Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: 
- Củng cố kiến thức, vận dụng kiến thức được tìm hiểu để giải quyết các câu hỏi thực hành.
b. Nội dung: 
- HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận liên quan đến nội dung bài học.
c. Tổ chức thực hiện: 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
*GV giao câu hỏi trắc nghiệm:
1. Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm mấy đợt tiến công?
A. 1 đợt tiến công
B. 2 đợt tiến công
C. 3 đợt tiến công	
D. 4 đợt tiến công
2. Hai cứ điểm của địch bị quân ta tiêu diệt trong đợt 1 là gì?
A. Him Lam và Điện Biên Phủ.
B. Him Lam và Độc Lập.
C. Mường Thanh và Độc Lập.
D. Điện Biên Phủ và Mường Thanh.
3. Đâu là đợt tiến công dai dẳng và quyết liệt nhất Chiến dịch Điện Biên Phủ? 
A. Đợt 2 và 3.
B. Đợt 3.
C. Đợt 1.
D. Đợt 2.
4. Chiến thắng Điện Biên Phủ, gắn liền với tên tuổi của vị tướng nào sau đây?
A. Nguyễn Chí Thanh
B. Võ Nguyên Giáp
C. Hoàng Văn Thái
D. Trần Hưng Đạo
5. So sánh 2 VB thông tin
	                HCM và TNĐL
	          Diễn biến chiến dịch ĐBP

	- Trình bày theo mốc thời gian
- Nêu tên các cá nhân và đối tượng liên quan
- Thông tin mang tính cụ thể
- Chỉ sử dụng chữ viết
	- Trình bày theo diễn biến của chiến dịch
- Chỉ có 2 đối tượng ta và địch

- Thông tin mang tính kq
- Sử dụng chữ viết kết hợp với tranh


 6. Sau khi học xong văn bản, em có suy nghĩ gì về thế hệ cha anh trong thời kỳ kháng chiến? Trách nhiệm của bản thân với đất nước trong giai đoạn hiện nay?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh tiếp nhận: Nắm được yêu cầu, thực hiện nhiệm vụ.
 - Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Học sinh nhận xét câu trả lời.
- GV Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở, tuyên dương những nhóm, HS có ý thức  học tập tốt. 

	Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- Học sinh vận dụng kiến thức đã học trong văn bản để giải quyết được bài tập thực hành.
b. Nội dung: 
- Tạo lập văn bản thông tin thuật lại một sự kiện lịch sử bằng đồ họa thông tin
c. Tổ chức thực hiện: 

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
G: Giao nhiệm vụ cho HS lựa chọn một sự kiện lịch sử, trình bày sự kiện ấy theo đồ họa thông tin.
Chia lớp ra làm 4 nhóm lớn: yêu cầu cùng thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong nhóm.
B2: HS thực hiện nhiệm vụ
- Lựa chọn sự kiện lịch sử phù hợp
- Xây dựng Sa pô, lựa chọn các sự việc liên quan đến sự kiện, sưu tầm hình ảnh, sắp xếp hình ảnh và sự kiện phù hợp…..
B3 : HS báo cáo kết quả
- HS trình bày theo chỉ định của giáo viên.
* Dự kiến sản phẩm:
	- HS có thể lựa chọn sự kiện lịch sử: diễn biến cách mạng Tháng Tám/ 1945; diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh; diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ trên không….để xây dựng văn bản và trình bày.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở, tuyên dương những nhóm, HS có ý thức  học tập tốt. 



* Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị bài 
- Nắm được nội dung bài học cũng như cách trình bày đồ họa thông tin.
- Tạo lập văn bản thông tin thuật lại một sự kiện lịch sử bằng đồ họa thông tin để chuẩn bị cho tiết Viết; Nói và nghe về một văn bản thuyết minh một sự kiện.
- Chuẩn bị trước bài: Thực hành Tiếng Việt ( Trang 96)

Ngày dạy: 22-12-2021
Tiết 63,64:  THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
 MỞ RỘNG VỊ NGỮ
1. Trước giờ học .
 GV hướng dẫn HS: 
- Đọc phần kiến thức ngữ văn thật kĩ về: Mở rộng vị ngữ.
- Đọc kĩ các bài tập trang 96,97.
- Tìm hiểu trước bài tập, dự đoán câu trả lời
2 . Trên lớp .
	                     * Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Giúp học sinh huy động những hiểu biết về mở rộng vị ngữ kết nối vào bài học, tạo tâm thế hào hứng cho học sinh và nhu cầu tìm hiểu.
b. Nội dung: Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi “Thử tài ghi nhớ” và  yêu cầu HS trả lời câu hỏi của GV. Câu hỏi này nhằm tạo không khí và dẫn dắt hs vào bài học.
[image: ]
c. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi: “Thử tài ghi nhớ” 
 Luật chơi: 
Gv chia lớp thành 2 đội chơi.
- Nhiệm vụ của các em là quan sát video: “Hướng dẫn cách làm đồ dùng học tập”, ghi nhớ việc làm xuất hiện trong video và cử đại diện liệt kê động từ xuất hiện trong video.
+ Đội nào tìm được nhiều việc làm (động từ) sẽ giành chiến thắng. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh chơi trò chơi “Thử tài ghi nhớ”.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và giới thiệu bài học:
Những hành động làm đồ dùng học tập các em liệt kê trong video trên giúp chúng ta tạo ra rất nhiều câu mở rộng thành phần vị ngữ. (đính cúc lên kẹp, dán giấy nhớ, kẹp vở....). Vậy mở rộng vị ngữ là gì, có cấu tạo ra sao, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.
	




	                                  *Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a. Mục tiêu: 
- Trình bày được thế nào là mở rộng vị ngữ.
- Sử dụng mở rộng vị ngữ trong khi nói và viết
- Định hướng phát triển năng lực sử dụng mở rộng vị ngữ trong viết văn kể chuyện, trong giao tiếp tiếng Việt.
 b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức để thực hiện nhiệm vụ học tập bằng sơ đồ tư duy.
c.  Tổ chức thực hiện: 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ: Trình bày sản phẩm tự học ở nhà.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Đọc phần kiến thức ngữ văn nhận biết mở rộng vị ngữ 
- Trình bày sơ đồ tư duy (đã chuẩn bị ở nhà)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.



	I. Kiến thức cơ bản
1. Khái niệm
- Vị ngữ là một trong hai thành phân chính của câu, chỉ hoạt động, trạng thái, đặc điểm của sự vật, hiện tượng nêu ở chủ ngữ. 
2. Cấu tạo
-Vị ngữ thường được biểu hiện bằng động từ, tính từ và trả lời cho các câu hỏi Làm gì?, Làm sao?, Như thế nào? hoặc Là gì?. Câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ.
3. Cách mở rộng VN
- Động từ, tính từ khi làm vị ngữ có khả năng mở rộng thành cụm động từ, cụm tính từ, bao gồm động từ, tính từ làm thành tố chính (trung tâm) và một hay một số thành tố phụ ở trước hoặc sau trung tâm. Ví dụ, trong câu: “Bác tự đánh máy Tuyên ngôn Độc lập[footnoteRef:1]" ở một cái bàn tròn.”, vị ngữ (in đậm) là một cụm động từ trong đó trung tâm là đánh máy, các thành tố phụ là tự, Tuyên ngôn Độc lập và ở một cái bàn tròn. [1: ] 


	                                            * Hoạt động 3: Luyện tập
 a. Mục tiêu: 
- HS thực hành làm bài tập để hiểu kiến thức về mở rộng vị ngữ.
 b. Nội dung: Học sinh làm tập SGK/96-97.
c. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: HS làm bài tập 1.  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yc hs hoạt động cá nhân làm bài tập trong 2 phút, sau đó đổi với bạn trong nhóm chat.
?Tìm những câu được mở đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian trong các văn bàn Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” hoặc Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ. Chỉ ra tác dụng của kiểu câu đó đối với việc trình bày các sự kiện lịch sử được đề cập trong văn bản
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs hoạt động cá nhân làm bài tập vào phiếu bài tập trong 2 phút, sau đó đổi bài và chấm chéo 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Nhiệm vụ 2: HS làm bài tập 2.  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu bài tập, yc hs hoạt động nhóm đôi, làm bài tập vào phiếu bài tập trong 2 phút, sau đó trình bày.
2. Xác định vị ngữ trong các câu dưới đây. Trong số các vị ngữ vừa tìm được, vị ngữ nào là cụm từ?
a) Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. (Thánh Gióng)
b) Giặc tan vỡ. (Thánh Gióng)
c) Người dành phần lớn thì giờ soạn thảo bản “Tuyên ngôn Độc lập ”. (Bùi Đình Phong)
d) Người đưa bản thảo để các thành viên Chính phủ xét đuyệt. (Theo Bùi Đình Phong)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs hoạt động nhóm đôi làm bài tập vào phiếu bài tập trong 2 phút, sau đó trình bày. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Nhiệm vụ 3: HS làm bài tập 3.  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV treo bảng trống lên bảng, yêu cầu HS chia 2 đội, chơi trò chơi “Ai hiểu biết hơn”, làm bài tập trong 2 phút, sau đó trình bày.
3. Tìm vị ngữ là cụm động từ, cụm tính từ trong những câu dưới đây. Xác định từ trung tâm và các thành tố phụ trong mỗi cụm từ đó.
a) Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoắn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. (Tô Hoài)
b) Dế Choắt trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu. (Tô Hoài)
c) Bác bổ sung một số điểm vào bản thảo " Tuyên ngôn Độc lập" ( Theo Bài Đình Phong)
d) Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc " Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs chia 4 đội, chơi trò chơi “Ai hiểu biết hơn”, làm bài tập trong 2 phút
Thể lệ: Chia lớp thành 4 đội chơi: các đội lên bảng tìm phiếu in  sẵn ghép vào chỗ trống của  đội mình ( đội 1-ý a; đội 2-ý b; đội 3-ý c; đội 4-ý đ).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	II. Luyện tập
1. Bài tập 1

- Tác dụng của câu mở đầu bằng TN chỉ thời gian: nhằm xác định thời gian cụ thể diễn ra các sự kiện lịch sử nêu trong câu (Đặc điểm tiêu biểu của văn bản thông tin)













2. Bài tập 2
a Các vị ngữ trong câu:
a. mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa
b. tan vỡ.
c. soạn thảo bản “Tuyên ngôn Độc lập
d. để các thành viên Chính phủ xét duyệt
Trong số các vị ngữ vừa tìm được, vị ngữ a, c là cụm từ



























3. Bài tập 3: 
a: 
- Cụm ĐT: bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. 
- Cum TT: 
trước kia ngắn hủn hoắn
b. 
- Cụm ĐT: trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu
c, d: Cụm ĐT
- bổ sung 1 số điểm…ĐL
- đọc Tuyên …1945


















	                                         4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống.
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài 4 SGK/97 và bài tập mở rộng.
c. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 4: HS làm bài tập 4.  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Gv yc hs hoạt động cá nhân trong 5 phút và trả lời câu hỏi sau:
Viết đoạn văn ( Khoảng 4-5 dòng) nêu cảm nghĩ của em về một văn bản thông tin đã học ( trong đoạn văn đó có sử dụng vị ngữ làm cụm từ). Xác định vị ngữ là cụm từ trong đoạn văn đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS đọc bài tập trong SGK và xác định yêu cầu của đề bài.
+ Suy nghĩ cá nhân và viết ra giấy kết quả.
- GV hướng dẫn HS bám sát yêu cầu của đề bài, hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả.
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	4. Bài tập 4: 
- VD: 
VB thông tin: HCM và Tuyên ngôn ĐL, tác giả Bùi Đình Phong đã thuyết phục người đọc, người nghe bằng các lí lẽ, bằng chứng, hình ảnh sinh động. Các dẫn chứng, số liệu được lấy từ sự thực lịch sử, các hình ảnh giàu sức gợi. VB đã cung cấp thông tin, thuật lại sự kiện LS trọng đại của DT: Bác Hồ đọc bản tuyên....
· Cụm động từ:
+ đã thuyết phục người đọc, người nghe bằng các lí lẽ, bằng chứng, hình ảnh sinh động. 
+ đã cung cấp thông tin...



3. Sau giờ học hướng dẫn HS về nhà: 
- Xem lại các bài tập dã làm.
- Tự tìm hiểu bài: TH đọc hiểu giờ trái đất.
- Chuẩn bị bài viết: Viết bài văn TM thuật lại 1 sự kiện.
+ Đọc kĩ phần định hướng.
+ Xem trước bài tập thực hành: dàn ý, luyện viết đoạn mở và kết bài.





Ngày dạy: 24-12-2021
	          Tiết 65,66 - VIẾT
VIẾT BÀI VĂN THUYẾT MINH THUẬT LẠI MỘT SỰ KIỆN
1. TRƯỚC GIỜ HỌC
GV hướng dẫn HS: 
 Đọc phần 1. Định hướng để nắm bắt được 1 số yêu cầu của bài.
- Tìm hiểu thêm thông tin về TM thuật lại 1 sự kiện...
- Tùy theo chỉ dẫn của SGK có thể dùng bút chì gạch chân những chi tiết cần lưu ý hoặc ghi ra vở những nội dung tiếp nhận được theo các chỉ dẫn đó. 
2. TRÊN LỚP
* Hoạt động 1: Mở đầu
	a) Mục tiêu: 
 Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. 
b) Nội dung:
- GV thực hiện một cuộc phỏng vấn đối với một số học sinh mà nội dung về những sự kiện diễn ra tại địa phương, trong nhà trường mà học sinh biết hoặc trực tiếp được tham gia: 
- HS huy động tri thức đã có để trả lời câu hỏi.
c) Tổ chức thực hiện:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV thực hiện một cuộc phỏng vấn đối với một số học sinh mà nội dung về những sự kiện diễn ra tại địa phương, trong nhà trường mà học sinh biết hoặc trực tiếp được tham gia: 
? Trong năm, ở địa phương hoặc ở trường em, đã có những sự kiện lớn nào được diễn ra?
? Em đã được tham gia trực tiếp vào những sự kiện nào?
? Em có thể chia sẻ ngắn gọn về sự kiện đó cho cô và các bạn nghe? (tên sự kiện, thời gian, địa điểm diễn ra sự kiện, có những ai tham gia sự kiện, diễn biến sự kiện, sự kiện đã để lại trong em những ấn tượng gì?....)
· HS chia sẻ theo những câu hỏi của GV.
B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS lắng nghe và chia sẻ.
B3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi của GV 
B4: Kết luận, nhận định (GV): 
Nhận xét câu trả lời của HS và dẫn dắt vào bài học: Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ biết cách thuật lại một sự kiện theo phương thức thuyết minh dưới dạng văn bản viết. 


	* Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
a) Mục tiêu: 
- HS biết được kiểu văn thuyết minh.
- HS nắm được những đặc trưng cơ bản cũng như  biết được các yêu cầu đối với kiểu bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.
- Tập viết bài văn TM thuật lại SK (viết từng phần)
b) Nội dung: 
- GV sử dụng KT động não, giải quyết vấn đề để hỏi HS về phương thức thuyết minh cũng như yêu cầu của một bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
- HS trả lời
c) Tổ chức thực hiện: 

	NV1: Tìm hiểu phương thức thuyết minh, yêu cầu của bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Trong các tiết học trước HS đã được làm quen với 3 văn bản thuyết minh viết theo phương thức thuyết minh nội dung thuật lại một sự kiện. GV lần lượt hỏi HS: (giải quyết xong câu hỏi thứ nhất, GV tiếp tục dẫn dắt hỏi sang câu hỏi thứ 2)
1.? Em hiểu thuyết minh là gì?
2.?Yêu cầu của một bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: Xem trước nội dung phần định hướng ở nhà và đưa ra câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· HS: Trả lời câu hỏi
· GV: lắng nghe 
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét  câu trả lời của HS
- GV: Khái quát lại nội dung về văn thuyết minh và đưa ra một số lưu ý để HS phân biệt rõ được phương thức thuyết minh với các phương thức tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận:
NV 2: Phân tích ví dụ để HS thấy được những đặc trưng cơ bản của kiểu bài thuyết minh thuật lại một sự kiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV phát phiếu học tập cho HS
- HS làm việc cá nhân trong thời gian 3 phút để hoàn thiện các ND trong phiếu
- 2 phút HS trao đổi với bạn cùng bàn. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: Hoàn thiện phiếu học tập và trao đổi với bạn.
GV: quan sát, đôn đốc và hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· HS: + trả lời
            + Góp ý, bổ sung
· GV: lắng nghe 
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
  Khi viết bài thuyết minh thuật lại một sự kiện cần chú ý: Xác định sự kiện thuật lại là gì, trên cơ sở đó thu thập thông tin liên quan đến sự kiện (qua sách báo, nguồn internet, thực tế đời sống...); sắp xếp các thông tin đó theo trật tự phù hợp; thu hút người đọc, tạo độ tin cậy chúng ta có thể đặt tiêu đề cho bài viết, tạo Sa pô, dán những hình ảnh, số liệu  thích hợp, chính xác. Cuối cùng là lựa chọn cách trình bày phù hợp: theo truyền thống hoặc đồ họa thông tin.
- Kết nối với đề mục: Thực hành viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.
	1. ĐỊNH HƯỚNG : SGK/100
a. Thuyết minh là gì?
Thuyết minh là phương thức giới thiệu những tri thức khách quan, xác thực và hữu ích về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân...của các hiện tượng, sự vật trong tự nhiên, xã hội.















b. Yêu cầu của một bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện: 
- Xác định sự kiện.
- Tìm thông tin
- Lựa chọn các thông tin.
- Sử dụng chữ viết, kèm hình ảnh để thuật lại sự kiện.
- Trình bày.


c. Phân tích ví dụ
(SGK trang 100)

	*Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
- Giúp HS hiểu rõ hơn về cách trình bày văn bản dưới đồ họa thông tin.
b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao.
c) Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Chuẩn bị
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- HS: thực hiện nội dung GV đã giao chuẩn bị ở nhà 
GV: Lưu ý chắc chắn ở địa phương hoặc ở trường em đều có rất nhiều sự kiện diễn ra trong năm, nhưng các em chú ý chúng ta nên liệt kê những sự kiện lớn có ý nghĩa, mang đậm dấu ấn của địa phương hoặc trường mình để lựa chọn viết.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS: - Hoàn thiện ND bài đã giao
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV: Yêu cầu HS báo cáo kết quả chuẩn bị bài.
- HS: Báo cáo 
+ Để phiếu học tập trên mặt bàn GV kiểm tra nhanh một lượt	
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và sản phẩm của HS. Chuyển dẫn sang mục sau.
Nhiệm vụ 2: Tìm ý và lập dàn ý
· Tìm ý: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV: Yêu cầu HS nhìn vào phiếu học tập số 2 đã chuẩn bị ở nhà, gọi HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Học sinh:
- Tìm ý theo hệ thống câu hỏi số 2,3,4,5 trong phiếu học tập số 2
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: Trả lời các câu hỏi số 2,3,4,5 trong phiếu học tập số 2.
GV: - Phát hiện các khó khăn học sinh gặp phải và giúp đỡ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS:
+ Trình bày sản phẩm của mình.
+ Theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho bài của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và sản phẩm của HS. 
- Đưa ra lưu ý: khi tìm ý chúng ta lần lượt trả lời các câu hỏi:  - Sự kiện đó diễn ra khi nào? ở đâu? Liên quan đến những ai?
- Đâu là sự việc mở đầu, diễn biến và kết thúc?
- Suy nghĩ, cảm xúc của bản thân khi được chứng kiến sự kiện đó.
- Tranh ảnh, số liệu chúng ta muốn minh họa cho sự kiện.
· Lập dàn ý
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
G: Giới thiệu cho HS dàn ý trong SGK , cho HS đọc dàn ý.
Yêu cầu HS dựa vào phần tìm ý ở trên để sắp xếp; xây dựng dàn ý cho bài viết dựa theo dàn ý gợi ý trong SGK.
· Trình bày dàn ý đã xây dựng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xây dựng dàn ý dựa vào phần tìm ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
H: + Trình bày dàn ý đã xây dựng.
     + Góp ý 
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và sản phẩm của HS. 
- Đưa ra lưu ý: Đối với dạng văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện có hai cách trình bày: theo truyền thống và đồ họa thông tin.  Tùy thuộc vào dự kiến cách trình bày bài viết mà ta có những lập dàn ý cụ thể theo từng cách trình bày: theo truyền thống hay theo đồ họa thông tin.
Nhiệm vụ 3: Viết bài
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV: ? Khi viết bài cần lưu ý điều gì?
- Yêu cầu HS viết bài dựa theo dàn ý đã lập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS: + Trả lời câu hỏi của GV
+  Viết bài theo dàn ý đã lập
- GV: Quan sát, đôn đốc, giúp đỡ HS trong quá trình viết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS: Trả lời câu hỏi
+ Tiến hành viết bài. 
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Căn cứ vào việc lựa chọn cách trình bày theo truyền thống hoặc theo đồ họa thông tin, khi viết cần lưu ý:
[image: ]
+ Sa pô: phải ngắn gọn, xúc tích tóm tắt được nội dung chính của bài viết.
+ Với đồ họa thông tin: Chú ý đến mốc thời gian, sự việc trọng tâm cần có sự thể hiện khác biệt (màu sắc, hình ảnh, ký hiệu) 
- Nhận xét quá trình viết bài của HS.
Nhiệm vụ 4: Chỉnh sửa bài viết
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- G: Yêu cầu Hs đọc lại bài viết của mình
Tìm và chỉnh sửa lại bài viết theo những yêu cầu sau:
· Trao đổi bài cho bạn bên cạnh và góp ý theo những yêu cầu trên (nếu cần)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
H: Đọc lại bài viết của mình, tự sửa theo yêu cầu.
· Trao đổi bài với bạn và góp ý cho bạn.
G: Quan sát, đôn đốc học sinh làm việc
· Hỗ trợ HS chỉnh sửa bài, chú ý đến những đối tượng HS còn hạn chế về năng lực viết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Hs: Lên báo cáo kết quả làm bài và chỉnh sửa bài của mình.
+ Hs khác lắng nghe, góp ý
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
 - GV:  chốt lại những ưu điểm và tồn tại của bài viết.
	





II. THỰC HÀNH 
  Đề bài: Ở địa phương hoặc ở trường em, mọi người thường nhắc đến những sự kiện lớn nào đã diễn ra? Hãy chọn một sự kiện mà em và nhiều người quan tâm để thuật lại sự kiện đó. Trình bày bài viết theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin. 
1. Trước khi viết
 a. Chuẩn bị:






















b. Tìm ý và lập dàn ý
* Tìm ý
Tìm ý bằng cách trả lời các câu hỏi:
- Sự kiện đó diễn ra khi nào? ở đâu? Liên quan đến những ai?
- Đâu là sự việc mở đầu, diễn biến và kết thúc?
- Suy nghĩ, cảm xúc của bản thân khi được chứng kiến sự kiện đó.
- Tranh ảnh thu thập được liên quan đến sự kiện.













* Lập dàn ý
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2. Viết bài: 
- Viết theo dàn ý
























3. Sau khi viết:
- Đọc lại bài viết hoặc đồ họa thông tin.
- Xem xét, phát hiện và sửa được các lỗi về nội dung thuật lại một sự kiện theo trật tự thời gian và các lỗi về hình thức trình bày.

	                 *Hoạt động 4: Vận dụng 
 a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
- Giúp HS hiểu rõ hơn về cách trình bày văn bản dưới đồ họa thông tin.
b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao.
c) Tổ chức thực hiện:


	[image: ]Bước1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Giáo viên cho HS quan sát một đồ họa thông tin: 
? Đọc bản đồ họa thông tin và trả lời các câu hỏi vào phiếu học tập:
1. Xác định tiêu đề của văn bản
2. Các bức ảnh trong văn bản có tác dụng gì?
3. Trình bày bố cục của bản đồ họa thông tin trên.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: thực hiện yêu cầu của Gv giao (thực hiện ở nhà)
GV: Tháo gỡ những khó khăn khi học sinh trao đổi qua Zalo, điện thoại.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
HS báo cáo kết quả học tập qua phiếu học tập.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
 GV đánh giá bài làm của HS bằng nhận xét vào phiếu.
	             Nội dung cần đạt
1. Tiêu đề của văn bản:  Việt Nam khống chế thành công nhiều dịch bệnh nguy hiểm
2. Các bức ảnh trong văn bản có tác dụng: tạo sự sinh động, hấp dẫn; bổ sung thêm thông tin cho người đọc cũng như làm cho các thông tin trong văn bản có tính chân thực hơn.
1. Bố cục của đồ họa thông tin:
+ Tiêu đề
+ Dưới tiêu đề các mốc các năm mà Việt Nam đã khống chế được dịch bệnh khó khăn.
+ Dưới các mốc là lí do vì sao Việt Nam thành công.
+ Phần cuối sơ đồ là giải thích các khái niệm khoa học trong bảng.
+ Liên hệ với thực trạng khống chế dịch bệnh Covid-19 hiện nay.



3. SAU GIỜ HỌC - GV hướng dẫn HS về nhà:
- Hoàn thành viết bài văn TM thuật lại 1 sự kiện.
- Hoàn thành bài tập trên.
- Chuẩn bị bài nói và nghe: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của 1 sự kiện lịch sử
 (Trang 102,103)
 + Đọc kĩ phần định hướng.
+ Xem trước bài tập thực hành: dàn ý, luyện nói đoạn mở và kết bài, từng đoạn phần thân bài.

Ngày dạy: 28-12-2021                 
Tiết 67 - NÓI VÀ NGHE
 TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN VỀ Ý NGHĨA
 CỦA MỘT SỰ KIỆN LỊCH SỬ
I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 
 - Qua hoạt động nói và nghe giúp các em hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự kiện lịch sử đó và ảnh hưởng của nó với cuộc sống ngày nay.
 - Thông qua hoạt động HS biết xây dựng các hình thức nói và nghe khác nhau của một văn bản thông tin trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử từ đó bày tỏ quan điểm, suy nghĩ, ý kiến của mình về một một sự kiện làm phong phú, đa dạng và hấp dẫn, gây hứng thú trong tiết học.
2. Về năng lực:
 - Biết lựa chọn và xác định sự kiện lịch sử và lập dàn ý bài nói cần trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của sự kiện lịch sử
- Biết kết hợp ngôn ngữ nói với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt phù hợp với đặc trưng của kiểu văn bản thông tin
 - Phát huy năng lực môn học như  nghe-nói-viết và năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực công nghệ, năng lực tin học của học sinh
3. Về phẩm chất: 
 - Trung thực, chăm chỉ trân trọng, yêu mến những sự kiện lịch sử.
 - Luôn nỗ lực, sáng tạo những điều mới mang dấu ấn cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy tính, Giấy để HS làm việc nhóm, Phiếu học tập,...
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....	
- Phiếu đánh giá theo tiêu chí HĐ nói. GV có thể lựa chọn một trong 2 cách đánh giá sau
Cách 1: PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ
	Nhóm

	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Tốt
	Đạt
	Chưa đạt

	1.Lựa chọn và xác định được sự kiện lịch sử 
	Lựa chọn được sự kiện tiêu biểu, có ý nghĩa
	Lựa chọn được sự kiện nhưng chưa tiêu biểu
	Chưa lựa chọn được sự kiện

	2.Đảm bảo chính xác thông tin của sự kiện
	Thông tin chân thực, chính xác
	-Thông tin đảm bảo
	Nội dung sơ sài, số liệu chưa chính xác

	3.Trình bày đúng quy trình bài nói
	Thực hiện đúng quy trình trao đổi, thảo luận
	Thực hiện theo quy trình nhưng chưa thật rõ ràng
	Thực hiện chưa đúng trình tự, còn lộn xộn

	4. Nói to, rõ ràng, lưu loát
	Diễn đạt rõ ràng
	Nói nhỏ còn ngập ngừng
	Còn rụt rè, chưa thật tự tin


Cách 2:
	Biểu tượng
	Nội dung

	 
[image: ]
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao lựa chọn được sự kiện tiêu biểu, có ý nghĩa. Đảm bảo bố cục của một bài thuyết trình về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử, trình bày sáng tạo, hấp dẫn, lôi cuốn, thuyết phục ( giọng nói tốt, hình ảnh đẹp, phù hợp, nhập vai tốt )

	[image: Avatar Hình Mặt Cười 8 trong 2020 | Biểu tượng, Hình vui, Nhật ký nghệ thuật]
	Đảm bảo được cơ bản các yêu cầu của nhiệm vụ được giao, còn mắc một số sai sót nhỏ

	[image: 100+ hình ảnh icon mặt buồn - hinhanhsieudep.net]
	Các nhiệm vụ  cần phải góp ý, chỉnh sửa, điều chỉnh


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	                            1. Hoạt động 1: Khởi động(Mở đầu)
a) Mục tiêu: HS kết nối kiến thức của cuộc sống vào bài học
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát các hình ảnh và cho biết hình ảnh đó liên quan đến sự kiện nào
c) Tổ chức thực hiện:

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu hình ảnh và giao nhiệm vụ cho HS:
Quan sát các hình ảnh sau và cho biết hình ảnh đó phản ánh sự kiện nào trong lịch sử dân tộc mà em biết
[image: Image][image: ]
[image: VGP News :. | Phát huy tinh thần của chiến thắng Điện Biên Phủ | BÁO ĐIỆN  TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM][image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát hình ảnh và suy nghĩ về các sự kiện lịch sử dân tộc
Bước 3: Báo cáo, thảo luận- HS trả lời câu hỏi của GV
Dự kiến: 
Bức tranh 1: Sự kiện thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân- Tiền thân quân đội nhân dân Việt Nam
Bức tranh 2:  Sự kiện Quảng Yên dành chính quyền cách mạng năm 1945. 
Bức tranh 3: Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng
Bức tranh 4: Ngày 30.4.1975 Chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh toàn thắng
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét và kết nối vào bài
Các em thân mến mỗi một sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc ta 4 bức tranh trên là 4 sự kiện lịch sử tiêu biểu cho những chiến thắng vẻ vang của nhân dân Việt Nam trong đó chúng ta – những người con của mảnh đất Bạch Đằng Giang lịch sử thật tự hào về chiến thắng dành chính quyền cách mạng ở tỉnh lị Quảng Yên. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của các sự kiện lịch sử tiêu biểu đó
	


	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
a) Mục tiêu: 
- HS xác định được mục đích nói và người nghe
- Chuẩn bị nội dung nói và luyện nói
- HS luyện nói.
- Phát hiện được ưu và nhược điểm trong bài nói.
 b) Nội dung: 
- GV hỏi & nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.
- HS trả lời câu hỏi của GV & nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
c) Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: Chuẩn bị nói
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua bài tập đã giao cho các nhóm chuẩn bị ở tiết học trước
Học sinh được lựa chọn sự kiện và hình thức thể hiện khác nhau 
Bài tập: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử nổi bật của Việt Nam hoặc thế giới mà em và mọi người cùng quan tâm
1.Sự kiện: Chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh toàn thắng ngày 30-4-1975
2.Sự kiện Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng. 
- Đánh giá sản phẩm của các nhóm
	Nội dung
	Thời gian và yêu cầu thực hiện
	Cách thức thực hiện
	Thời gian hoàn thành báo cáo, đánh giá 

	




Xây dựng dàn ý bài nói cho 2 sự kiện trên
	



Chuẩn bị ở nhà
+ N1,2: Sự kiện 1
+ N3,4: Sự kiện 2
	HS làm việc độc lập  cả 02 vấn đề -> thống nhất ý kiến và ghi ra bảng phụ 01 vấn đề đã được phân công theo quy trình
+ Nêu khái quát về sự kiện
+ Thuật lại ngắn gọn sự kiện
+ Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của sự kiện
	





3- 5p trên lớp

	 Kiến tạo các sản phẩm từ dàn ý 
	HS chuẩn bị ở nhà và hướng dẫn tiết học trước
Mỗi nhóm thực 01 hiện nội dung
	HS xây dựng dưới hình thức: buổi nói chuyện theo chủ đề, hùng biện, nói theo sơ đồ, đồ họa thông tin…
	5-7 phút/ sản phẩm


- GV hướng dẫn HS chuẩn bị nội dung nói: yêu cầu HS đọc lại, nhớ lại các sự kiện để thuyết minh 
- HS nhận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
	Yêu cầu
	Triển khai các
nội dung công việc
	Hình thức, cách thức thực hiện
	Phụ trách báo cáo 

	Bước 1
	-Làm việc cá nhân ->Trao đổi nhóm, thống nhất dàn ý, ghi chép
	Ghi chép ra bảng phụ
	-Đại diên HS trong nhóm ghi  chép 

	Bước  2
	- Trao đổi nhóm, phâncông nhiệm vụ của các cá nhân
-Lựa chọn và đăng kí hình thức thể hiện -> báo cáo giáo viên
	+Nhóm1: Xây dựng kịch bản buổi trò chuyện ( MC, các vai quần chúng )
+ Nhóm 2: Thiết kế tranh minh họa, sơ đồ/ giới thiệu 
	-Đại diện HS trong nhóm báo cáo


? Nhóm em lựa chọn sự kiện nào để giới thiệu? Vì sao em lựa chọn sự kiện đó?
Bước 3: Thảo luận, báo cáo
- HS trả lời câu hỏi của GV.
Dự kiến:
Nhóm 1: Lựa chọn Sự kiện Chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh toàn thắng vì Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Nhóm 2:…
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
GV: Nhận xét câu trả lời của HS và chốt mục đích nói, chuyển dẫn sang mục sau.
	1. Định hướng
- Bám sát các sự kiện lịch sử
- Quy trình trao đổi, thảo luận
+ Nêu khái quát về sự kiện
+ Thuật lại ngắn gọn sự kiện
+ Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của sự kiện
- Chú ý khi thuyết trình: âm lượng, cử chỉ, ánh mắt, nét mặt.
2. Thực hành
Bài tập: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử nổi bật của Việt Nam hoặc thế giới mà em và mọi người cùng quan tâm
a. Chuẩn bị
- Xem lại dàn ý bài nói
- Sắp xếp tranh ảnh, video, Poster hỗ trợ
b. Tìm ý và lập dàn ý
- Xem lại dàn ý đã chuẩn bị, bổ sung và chỉnh sửa.
- Chú ý kiểm tra các mốc thời gian, địa điểm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Yêu cầu HS nói theo dàn ý của HĐ viết
- Trình chiếu phiếu đánh giá nói theo các tiêu chí và yêu cầu HS đọc.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xem lại dàn ý của bài thuyết trình
- GV hướng dẫn HS nói theo phiếu tiêu chí
B3: Thảo luận, báo cáo
- HS nói (4 – 5 phút).
- GV hướng dẫn HS nói 
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét HĐ của HS và chuyển dẫn sang mục sau.
	c, Nói và nghe
- Dựa vào dàn ý và thực hiện việc nói sự kiện trước tổ hoặc lớp.
- Sự kiện giới thiệu, thuyết trình chính xác, chân thực,hấp dẫn.


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Giáo viên:
- Trình chiếu phiếu đánh giá HĐ nói theo các tiêu chí.
- Yêu cầu HS đánh giá
 1. Nội dung bài thuyết trình về sự kiện đã đầy đủ chưa? Còn thiếu những gì?
2. Phần thuyết trình, thể hiện có gì sáng tạo?
3. Giọng điệu, ngôn ngữ, cách trình bày?
- Người nghe tự đánh giá cách nghe của bản thân
4. Đã hiểu và nắm được nội dung của sự kiện chưa? Có gì sáng tạo trong cách thể hiện của bạn không?
5. Thái độ khi nghe bạn thuyết trình thế nào?
- GV đặt thêm câu hỏi:
+ Với người nghe: Em thích nhất điều gì trong phần trình bày của nhóm bạn? Nếu muốn thay đổi, em muốn thay đổi điều gì trong phần trình bày của nhóm bạn?
+ Với người nói: Em tâm đắc nhất điều gì trong phần trình bày của mình? Em muốn trao đổi, bảo lưu hay tiếp thu những góp ý của các bạn và thầy cô? Nếu được trình bày lại, em muốn thay đổi điều gì?
- Học sinh:  tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu tiêu chí.
HS: Ghi nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn ra giấy.
Bước 3: Thảo luận, báo cáo
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá.
- HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu đánh giá các tiêu chí nói.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét HĐ nói của HS, nhận xét nhận xét của HS và kết nối sang hoạt động sau.
	d, Kiểm tra và chỉnh sửa
Rút kinh nghiệm về nội dung 
Sự kiện và cách trình bày sự kiện
- Người nói xem xét lại nội dung và cách thuyết trình, giới thiệu của nhóm

	                                            3. Hoạt động 3: Luyện tập
 a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao.
c) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Giáo viên giao bài tập cho HS
Bài tập 1: Giới thiệu sự kiện Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS liệt kê các mốc thời gian, địa điểm
- GV hướng dẫn HS: thực hiện, sắm vai nhân vật để giới thiệu
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định:
 GV nhận xét bài làm của HS.
	

	                                         4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Nội dung: Giáo viên giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
(GV giao bài tập)
Bài tập 1: Thu thập thêm những tư liệu về các sự kiện lịch sử tiêu biểu qua internet, sách, báo...
Bài tập 2: Hãy giới thiệu một số sự kiện ở trường hoặc ở địa phương mà em sưu tầm được, và giới thiệu cho mọi người cùng biết
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập 1 & 2.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
* GV đánh giá, kết luận:
- Có rất nhiều các cách thức và hình thức để truyền tải một nội dung của bài thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử để vận dụng vào trong thực tế. Các em có thể vận dụng, tham khảo một trong các hình thức mà các nhóm bạn đã thể hiện hôm nay.
 Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.



* GV hướng dẫn HS về nhà:
- Hoàn thành nói bài văn TM thuật lại 1 sự kiện.
- Hoàn thành bài tập trên.
- Chuẩn bị nội dung ôn tập ở nhà và chuẩn bị cho tiết tự đánh giá (Trang 104,105)
 + Đọc kĩ phần văn bản.
+ Trả lời các câu hỏi theo yêu cầu.



Ngày dạy: 7-1-2022
                 Tiết 68: Tự đánh giá và hướng dẫn tự học
1. TRƯỚC GIỜ HỌC
- HS đọc trước VB đồ hoạ thông tin trong SGK.
- Hoàn thành làm bài tự đánh giá ở nhà.
2. TRÊN LỚP ( sách giáo khoa)
      * Hoạt động 1: MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu:  Tao tâm thế, hứng thú cho HS khi vào bài học
b. Nội dung: Kiến thức đã học trong bài văn bản thông tin
c. Tổ chức thực hiện: GV đưa ra 2 câu hỏi  
1. Kể tên các VB thông tin trong sách giáo khoa Ngữ Văn 6 tập 1.
2. So sánh 2 văn bản thông tin: “HCM và Tuyên ngôn Độc lập” và “Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ”
- Yêu cầu trong thời gian 3 phút gửi lên nhóm chát.
- 5 HS nào gửi nhanh và chính xác sẽ ghi điểm.
- GV chữa bài và nhận xét. 
* Hoạt động 2:  TỰ ĐÁNH GIÁ 
a. Mục tiêu:  Học sinh thực hành nội dung bài 5 văn bản thông tin
b. Nội dung: kiến thức đọc, viết,  nói và nghe bài văn bản thông tin
c. Tổ chức thực hiện: Kiểm tra trắc nghiệm, kết hợp tự luận
- GV tổ chức chữa bài và rút kinh nghiệm chung. 
- Hướng dẫn HS tự đánh giá theo yêu cầu cần đạt của bài học qua phiếu:
- GV lấy điểm kt thường xuyên
*  Đọc văn bản đồ hoạ thông tin và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới 
(SGK trang 104)
- Ghi vào vở chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi 
 (từ câu 1 đến 8)
	Câu hỏi
Câu 1: Yếu tố nào sau đây không có trong văn bản trên?
A. Nhan đề VB
B. Các thông tin chính
C. Nguồn cung cấp thông tin
D. Các số thứ tự đánh dấu thông tin.
Câu 2: Phương án nào nêu đúng nhất sự kiện lịch sử được thuật lại trong VB trên?
A. Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào (Tuyên Quang)
B. Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập
C. Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945
D. Chủ tịch HCM đọc Tuyên ngôn Độc lập
Câu 3: Các mốc thời gian được nhắc đến nhiều nhất trong VB thuộc tháng năm nào?
A. Tháng 3-1945                              B. Tháng 8-1945
C. Tháng 9-1945                              D. Tháng 10-1945    
Câu 4: Em sẽ đọc các mốc thời gian trong văn bản theo thứ tự như thế nào?   
A. Đọc lần lượt từng mốc bên trái trước, từ trên xuống dưới.
B. Đọc lần lượt từng mốc bên phải trước, từ trên xuống dưới.
C. Đọc lần lượt từng mốc từ phải sang trái, từ trên xuống dưới.
D. Đọc lần lượt từng mốc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.
Câu 5: Vì sao mốc thời gian “2-9-1945” lại được in màu đỏ?
A. Vì đây là mốc thời gian cuối cùng được nhắc đến.
B. Vì đây là mốc thời gian quan trọng, cần được chú ý
C. Vì đây là một ngày lễ lớn có từ xa xưa của dân tộc
D. Vì muốn làm cho màu sắc của văn bản sinh động
Câu 6: Câu nào sau đây có vị ngữ được mở rộng với ba thành tố phụ?
A. Đại hội Quốc dân thông qua lệnh Tổng khởi nghĩa
B. Khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi ở thủ đô Hà Nội
C. Uỷ ban giải phóng dân tộc ra mắt quốc dân
D. Khởi nghĩa giành chính quyền tại Sài Gòn
Câu 7: Các bức ảnh trong văn bản trên không có tác dụng nào sau đây?
A. Làm cho hình thức của văn bản trở nên sinh động, hấp dẫn
B. Làm cho các thông tin trong văn bản có tính chân thực hơn.
C. Bổ sung thêm thông tin cho người đọc
D. Quy định thứ tự đọc các thông tin của văn bản
Câu 8: Qua nội dung của văn bản, em hiểu nghĩa của từ “Mốc son” là gì?
A. Một khoảng thời gian dài
B. Một thời điểm quan trọng
C. Một thời kì phát triển
D. Một giai đoạn khó khăn
Câu 9: Qua văn bản kết hợp với những hiểu biết của em, hãy cho biết mốc thời gian nào trong tháng 8 (năm 1945)được coi là quan trọng nhất?Vì sao?
Câu 10: Hãy cho biết việc trình bày bằng đồ hoạ giúp gì cho em trong việc hiểu và ghi nhớ thông tin của một sự kiện?
Hướng dẫn trả lời
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	B
	C
	B
	B
	D
	B


           * Hoạt động 3:  VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu:  Học sinh thực hành nội dung bài tập 9,10
b. Nội dung: kiến thức đọc, viết,  nói và nghe bài văn bản thông tin
c. Tổ chức thực hiện: Kiểm tra tự luận
Câu 9: Theo em mốc thời gian ngày 19-8-1945 khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi ở thu đô HN được coi là quan trọng nhất.Vì cuộc khởi nghĩa mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc và con người VN bước vào 1 kỉ nguyên mới-kỉ nguyên ĐLDT gắn liền với CNXH
Câu 10: Việc trình bày văn bản thông tin ngoài hình thức bằng chữ viết 
truyền thống, tác giả kết hợp với đồ hoạ giúp: 
· Làm cho hình thức của văn bản trở nên sinh động, hấp dẫn, ấn tượng, thu hút sự chú ý của người đọc
· Làm cho các thông tin trong văn bản có tính chân thực hơn
· Bổ sung thêm thông tin cho người đọc
· Người đọc dễ hiểu, dễ dàng ghi nhớ thông tin của một sự kiện 
3. SAU GIỜ HỌC - Hướng dẫn tự học:
- Tìm đọc thêm một số văn bản thông tin
- Ôn lại các kiến thức đã học: 
+ Phần đọc hiểu VB: Truyện. Thể thơ lục bát. Nghị luận. Kí.
+ Tiếng Việt: Thành ngữ. Mở rộng vị ngữ.
+ Phần viết: Kể lại 1 kỉ niệm. Viết văn nghị luận
- Chuẩn bị cho tiết: Ôn tập cuối kì I.
-------------------------------------------------------------------------------------------
              Ngày 28/12/2021
   Tiết 69 : Ôn tập và tự đánh giá cuối kỳ I 
 I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Hệ thống được các kiến thức 16 tuần  của học kì 1 về:
+ Đọc hiểu văn bản
+ Thực hành Tiếng việt 
+ Tập làm văn 
2. Năng lực .
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để hệ thống được các kiến thức về đọc hiểu, thực hành tiếng việt và tập làm văn trong 16 tuần  của học kì 1
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn đề hệ thống được các kiến thức về đọc hiểu, thực hành tiếng việt và tập làm văn trong 16 tuần của học kì.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ:  Thích đọc sách, báo, tìm tư liệu trên mạng Internet để mở rộng hiểu biết.
- Trách nhiệm: Có ý thức học tập môn học.
II.  THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
-  Thiết bị : Máy tính, máy chiếu.
- Học liệu: Ngữ liệu, sách giáo khoa, phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1. Trước giờ học:
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nội dung ôn tập .
- Xem lại các kiến thức đã học từ đầu năm học . 
- Vận dụng các kỹ năng đọc hiểu , Viết ,nói trong quá trình ôn tập và làm bài tập 
 2. Trên lớp             
                                           Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề
b) Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi.
c) Tổ chức thực hiện 	
* Chuyển giao nhiệm vụ: Hãy kể tên các đơn vị kiến thức các em đã được học trong mỗi bài .
* Thực hiện nhiệm vụ: Hs trả lời 
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả (cá nhân).
* Đánh giá nhận xét, dẫn vào bài: Hôm nay chúng ta sẽ đi ôn tập kiến thức đã học để chuẩn bị cho làm bài kiểm tra của tiết sau cho đạt kết quả cao.
                  Hoạt động 2: Nội dung kiến thức
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức về văn bản. Thực hành Tiếng việt . Tập làm văn đã học trong chương trình kì I
b) Nội dung hoạt động: Hs làm việc nhóm, HS trả lời câu hỏi.
c) Tổ chức thực hiện:	
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Nhóm 1: Nhắc lại tên các thể loại kiểu văn bản đã học SGK lớp 6 
- Nhóm 2: Nhắc lại kiến thức Tiếng Việt đã học 
- Nhóm 3: Liệt kê các kiểu văn bản cần luyện viết, nói và nghe
- Nhóm 4: Nêu các bước tiến hành viết, nói và nghe một văn bản, chỉ ra nhiệm vụ từng bước
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Hs trả lời  
* Nhóm 1: Thống kê tên các thể loại kiểu văn bản cụ thể đã học trong sách Ngữ văn 6 tập 1?
Bước 3: Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả ( đại diện)
Bước 4: Đánh giá nhận xét, chốt kiến thức.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
* Nhóm 2: Nhắc lại kiến thức Tiếng Việt đã học 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
Hs trả lời  
Bước 3: Báo cáo kết quả: 
HS trình bày kết quả ( đại diện)
Bước 4: Đánh giá nhận xét, chốt kiến thức.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
* Nhóm 3: Liệt kê các kiểu văn bản cần luyện viết, nói và nghe

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
Hs trả lời  
Bước 3: Báo cáo kết quả: 
HS trình bày kết quả ( đại diện)
Bước 4: Đánh giá nhận xét, chốt kiến thức.






Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
* Nhóm 4: Nêu các bước tiến hành viết, nói và nghe một văn bản, chỉ ra nhiệm vụ từng bước 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
Hs trả lời  
Bước 3: Báo cáo kết quả: 
HS trình bày kết quả ( đại diện)
Bước 4: Đánh giá nhận xét, chốt kiến thức.

	1. Phần đọc, hiểu văn bản
(Các thể loại, văn bản đã học)
- Truyền thuyết: Thánh Gióng, Thạch Sanh, sự tích Hồ Gươm
- Thơ: À ơi tay mẹ, Về thăm mẹ, ca dao Việt Nam
- Kí: Trong lòng mẹ, Đồng Tháp Mười mùa nước nổi, thơ ấu của Hon-đa
- Văn bản nghị luận:  Nguyên Hồng- nhà văn của những người cùng khổ, vẻ đẹp của một bài ca dao, Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước,
- Thuyết minh – Thông tin : Hồ Chí Minh và ” Tuyên ngôn Độc lập”, ” Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ”, giờ Trái Đất




2. Phần Tiếng Việt

- Bài 1: Từ đơn và từ phức ( từ ghép, từ láy)
- Bài 2: Các biện pháp tu từ( ẩn dụ)
- Bài 3: Từ đa nghĩa, từ đồng âm, từ mượn
- Bài 4: Thành ngữ, dấu chấm phẩy
- Bài 5: Mở rộng vị ngữ

3. Luyện viết, nói và nghe
a. Các kiểu văn bản
- Văn bản tự sự:
+ Viết được bài hoặc đoạn văn kể về một kỉ niệm của bản thân
+ Viết bài văn kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích
+ Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ
- Văn bản biểu cảm:
+ Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về thơ lục bát
- Văn bản nghị luận:
+  Trình bày ý kiến về một vấn đề
- Văn bản thông tin:
+ Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
b. Bốn bước 

Bước 1: Chuẩn bị

Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý

Bước 3: Viết (Nói, nghe)

Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa


Hoạt động 3,4: Luyện tập – Vận dụng
a. Mục tiêu
HS hiểu nội dung kiến thức đã học, làm các bài tập cùng đơn vị kiến thức.
b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi, theo từng đề đã cho 
  (2 đề, chuẩn bị cho KTĐG cuối kì)
c) Tổ chức thực hiện:
- Gv cho đề ôn tập và hướng dẫn làm
- HS trả lời
- GV chỉnh sửa
                                  Đề số 1
PHẦN I. ĐỌC HIỂU 
	Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
Ngày xưa, có hai anh em nhà kia cha mẹ không may mất sớm. Để  lại cho một ngôi nhà nhỏ cùng một cây khế. Thời gian thấm thoát trôi, hai anh em đều lấy vợ. Họ thấy không thể ở chung với nhau được nên đã chia gia tài. Người anh vốn dĩ rất tham lam đã chiếm hết tất cả chỉ chia cho người em một túp lều và mảnh vườn có cây khế ngọt. Nhưng người em cũng không chút phàn nàn, mà chăm chỉ làm ăn.
	[image: Truyện cổ tích Cây khế - Sự tích ăn khế trả vàng - 1]
	Đến mùa, nhờ sự chăm sóc của người em. Cây khế bỗng sai quả lạ kì. Hai vợ chồng người em vô cùng mừng rỡ vì nghĩ rằng mình sẽ đem bán khế đổi lấy gạo ăn. Bỗng nhiên, từ đâu bay tới một con chim Phượng hoàng. Nó ăn hết khế của người em. Người em không biết phải làm sao, chỉ biết khóc và van xin chim đừng ăn khế của mình: Chim ơi chim đừng ăn khế của tôi nữa, nếu chim ăn hết khế thì tôi sẽ chết đói mất. Chim thấy thế liền trả lời:


Ăn một quả trả cục vàng
May túi ba gang, mang đi mà đựng
Người em nghe chim nói vậy thì thôi không khóc nữa và nghe theo lời chim, may đúng túi ba gang. Hôm sau, chim đến bảo người em ngồi lên lưng mình rồi đưa người em bay đi. Bay mãi, bay mãi qua biết bao nhiêu làng mạc, núi đồi, sông suối rồi đến một hoang đảo xa xôi. Chim hạ cánh bảo người em xuống lấy vàng bạc, châu báu mang về. Người em vô cùng kinh ngạc vì chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều vàng bạc, châu báu như vậy, mãi ngắm nhìn, người em quên cả việc lấy vàng mang về, mãi đến khi chim giục, người em mới vội vàng lấy mỗi thứ một ít cho vào túi rồi lên lưng Phượng hoàng ra về. Chim thấy vậy bảo người em lấy thêm nhưng người em cũng không lấy vì sợ đường về xa chim sẽ bị mệt. Thế rồi người em cùng chim lên đường trở về nhà.
Từ đó, người em trở nên giàu có và mang tiền của chim, chia cho những người nghèo khổ.
                                                  (Trích “Cây khế”)
	Câu 1: Đoạn trích được kể theo ngôi thứ mấy? 
	Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì? Nêu nội dung của đoạn trích? 
	Câu 3: Câu văn “Hôm sau, chim đến bảo người em ngồi lên lưng mình rồi đưa người em bay đi” được mở rộng thành phần gì? Đặt một câu mở rộng cụm tính từ?
	PHẦN II. VIẾT 
	Cho đoạn thơ sau:
Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần
Vườn râm dậy tiếng ve ngân
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào
Trời xanh càng rộng càng cao
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không
                                       (“ Khi con tu hú”, Tố Hữu)
	Câu 1: Đề tài và chủ đề của đoạn thơ trên? 
	Câu 2: Viết bài văn nêu cảm nhận của em về chủ đề ấy? 
(Chú thích: Tu hú là loài chim lông màu đen (con mái lông đen có đốm trắng),thường kêu vào đầu mùa hè. Bắp: ngô; nắng đào:nắng  hồng; diều sáo: chiếc diều có gắn sáo)
                                         Đề số 2
Phần I: Đọc hiểu 
Đọc kĩ văn bản sau đây và trả lời các câu hỏi: 
                             Ba cây cổ thụ và điều ước (Truyện cổ Grimm)
       Ở một khu rừng nọ có ba cây cổ thụ đang bàn luận về tương lai. Cây thứ nhất nói: “Một ngày nào đó tôi muốn được trở thành chiếc hộp đựng châu báu với hình dáng lộng lẫy”. Cây thứ hai nói: “Tôi muốn trở thành con thuyền to lớn . Tôi sẽ chở đức vua và hoàng hậu đi khắp thế giới”. Và cây thứ ba: “Tôi muốn vươn dài để trở thành cây to lớn nhất trong khu rừng này. Mọi người nhìn lên đồi sẽ thấy tôi vươn xa, chạm đến bầu trời”.
     Một vài năm sau đó một nhóm người đặt chân đến khu rừng và cưa những thân cây. Cả ba đều mỉm cười hạnh phúc vì tin mong ước của mình sẽ thành hiện thực.
Khi cây đầu tiên được bán cho một chủ trại mộc, nó được tạo thành máng đựng thức ăn gia súc và đặt trong kho thóc phủ lên bởi một lớp cỏ. Cây thứ hai được bán cho một thợ đóng thuyền đóng thành một chiếc thuyền nhỏ để câu cá. Cây thứ ba bị chặt thành từng khúc và quẳng lại trong bóng đêm. Đây chẳng phải là những điều mà chúng hằng mong đợi.
  Một ngày nọ, một cặp vợ chồng đến kho thóc. Người vợ đã đến kỳ sinh nở, người chồng hy vọng tìm được một chiếc nôi cho đứa bé và máng cỏ đã trở thành chỗ ở ấm áp cho em. Cây thứ nhất cảm nhận cảm nhận được sự quan trọng của nó và hiểu rằng mình đang che chở một sinh linh bé nhỏ.
   Vài năm sau, một nhóm người đi đánh cá trên chiếc thuyền của cây thứ hai gặp phải một trận bão lớn. Những người trên thuyền đã rất mệt mỏi, nhưng cây thứ hai biết rằng nó có đủ sự vững chãi để giữ an toàn và sự bình yên cho chủ nhân. Với cây thứ ba, một ngày, có ai đó đã đến và nhặt những khúc gỗ. Trên đỉnh đồi, nó được đóng thành một hàng rào ngăn chặn thú dữ. Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, cây thứ ba nhận ra rằng nó có đủ sức mạnh để đứng vững trên đỉnh đồi này.
    Khi sự việc xảy ra không theo như ý muốn, đừng tuyệt vọng vì mọi việc diễn ra đều có chủ đích. Cả ba cây cổ thụ đều thực hiện được những ước mơ của mình, dù cách thức để đạt đến đích cuối cùng không như mong đợi. Cuộc sống sẽ không phụ những kẻ có lòng.
Câu 1: Truyện kể theo ngôi thứ mấy? Cho biết dấu hiệu nhận biết của ngôi kể?
Câu 2: Ba cây cổ thụ đã ước những điều gì? Điều ước của chúng có thực hiện được không?
Phần II: Viết 
      Đóng vai một trong ba cây cổ thụ kể lại câu chuyện Ba cây cổ thụ và điều ước bằng một bài văn. (chú ý thêm yếu tố miêu tả và biểu cảm ).
* Hướng dần về nhà : 
- Ôn lại toàn bộ nội dung đã học 
- Làm tốt 2 đề văn trên và gửi lên EnetViet.
- Chuẩn bị thi học kỳ qua Zoom :
+ Chuẩn bị giấy kiểm tra (Ghi rõ họ tên ,lớp ) 
+ Giấy nháp .
+ Thời gian kiểm tra : Thứ 4 ( ngày 5-1-2022) vào tiết 1,2 .

Ngày 5/1/2022
                                            Tiết 70-71
 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I
I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1- Kiến thức .
- Đánh giá kết quả dạy học của giáo viên và học sinh trong học ki I
- Học sinh vận dụng kiến thức đọc hiểu về văn tự sự và kiến thức tiếng Việt trả lời câu hỏi từ 1-5 (phần I)
- Viết được bài nghị luận văn học cảm nhận vẻ đẹp của đoạn thơ
- Học sinh đánh giá được kết quả học tập của bản thân để có phương pháp học tập hiệu quả.
- GV xử lý kết quả bài kiểm tra để điều chỉnh phương pháp dạy học của bản thân.
2- Năng lực :
Thực hành : Tìm hiểu các thông tin về kiến thức cơ bản và chuẩn bị bài ở nhà 
Vận dụng : Biết làm văn nghị luận về tác phầm văn học .
3- Phẩm chất : Biết sống nhân ái , yêu thương ,giúp đỡ mọi người . Yêu thiên nhiên ,quê hương ,đất nước . 
II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
1- Thiết bị : Máy tính , Xây dựng đề ,đáp án .
2- Học liệu : Giấy kiểm tra, giấy nháp. Dụng cụ thước, bút.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
 1- Trước giờ học :
GV : hướng dẫn HS ôn tập các nội dung đã học 
 Ghi lại kiến thức tiếng việt 
Tập viết văn nghị luận về một bài thơ . đoạn thơ
2- Trên lớp . 
          Hoạt động 1: Mở đầu
 Nêu yêu cầu tiết học và nhắc nhở tính tự giác, nghiêm túc, tích cực  làm bài. 
A. MA TRẬN
	Nội dung
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	

	
	
	
	
	
	

	I. Đọc- hiểu: 
Truyện cổ tích
	-Nhận diện  - ngôi kể
- PTBĐ
- Nội dung đoạn trích
	- Mở rộng câu
-Thực hành
	- Nêu thông điệp từ đoạn văn...
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm: 1.5
15 %
	Số câu: 1
Số điểm: 1.0
10%
	Số câu: 1
Số điểm: 1,0
10%
	
	Số câu: 4
Số điểm: 4
Tỉ lệ %:
40

	II. Viết- đọc hiểu
Văn miêu tả
	Nhận biết, đề tài chủ đề của đoạn thơ
	
	
	- Viết được bài nghị luận văn học cảm
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu 1
Số điểm 1
10%
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 5
50%
	Số câu: 2
Số điểm: 6
Tỉ lệ %: 60

	Tổng số câu
Tổng điểm
Phần %
	Số câu: 3
Số điểm: 20%
20%
	Số câu: 1
Số điểm: 3.0
30%
	Số câu: 1
Số điểm:1.0
10%
	Số câu: 1
Số điểm: 4
40%
	Số câu: 6
Số điểm: 10
100%


                  Hoạt động 2:  Giao đề  cho HS
 B. ĐỀ BÀI : 
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4 ĐIỂM)
	Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
Ngày xưa, có hai anh em nhà kia cha mẹ không may mất sớm. Để  lại cho một ngôi nhà nhỏ cùng một cây khế. Thời gian thấm thoát trôi, hai anh em đều lấy vợ. Họ thấy không thể ở chung với nhau được nên đã chia gia tài. Người anh vốn dĩ rất tham lam đã chiếm hết tất cả chỉ chia cho người em một túp lều và mảnh vườn có cây khế ngọt. Nhưng người em cũng không chút phàn nàn, mà chăm chỉ làm ăn.
	[image: Truyện cổ tích Cây khế - Sự tích ăn khế trả vàng - 1]
	Đến mùa, nhờ sự chăm sóc của người em. Cây khế bỗng sai quả lạ kì. Hai vợ chồng người em vô cùng mừng rỡ vì nghĩ rằng mình sẽ đem bán khế đổi lấy gạo ăn. Bỗng nhiên, từ đâu bay tới một con chim Phượng hoàng. Nó ăn hết khế của người em. Người em không biết phải làm sao, chỉ biết khóc và van xin chim đừng ăn khế của mình: Chim ơi chim đừng ăn khế của tôi nữa, nếu chim ăn hết khế thì tôi sẽ chết đói mất. Chim thấy thế liền trả lời:


Ăn một quả trả cục vàng
May túi ba gang, mang đi mà đựng
Người em nghe chim nói vậy thì thôi không khóc nữa và nghe theo lời chim, may đúng túi ba gang. Hôm sau, chim đến bảo người em ngồi lên lưng mình rồi đưa người em bay đi. Bay mãi, bay mãi qua biết bao nhiêu làng mạc, núi đồi, sông suối rồi đến một hoang đảo xa xôi. Chim hạ cánh bảo người em xuống lấy vàng bạc, châu báu mang về. Người em vô cùng kinh ngạc vì chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều vàng bạc, châu báu như vậy, mãi ngắm nhìn, người em quên cả việc lấy vàng mang về, mãi đến khi chim giục, người em mới vội vàng lấy mỗi thứ một ít cho vào túi rồi lên lưng Phượng hoàng ra về. Chim thấy vậy bảo người em lấy thêm nhưng người em cũng không lấy vì sợ đường về xa chim sẽ bị mệt. Thế rồi người em cùng chim lên đường trở về nhà.
Từ đó, người em trở nên giàu có và mang tiền của chim chia cho những người nghèo khổ.
                                                                        (Trích “Cây khế”)
	Câu 1 (0,5 điểm): Đoạn trích được kể theo ngôi thứ mấy? 
	Câu 2 (1,5 điểm): Phương thức biểu đạt chính của truyện trên là gì? Nêu nội dung của truyện? 
	Câu 3 (1,0 điểm): Câu văn “Hôm sau, chim đến bảo người em ngồi lên lưng mình rồi đưa người em bay đi” được mở rộng những thành phần gì? Đặt một câu mở rộng cụm tính từ?
	Câu 4 (1,0 điểm): Theo em câu kết truyện “Từ đó, người em trở nên giàu có và mang tiền của chim chia cho những người nghèo khổ” muốn nhắn gửi tới mọi người thông điệp gì?
PHẦN II. VIẾT (6,0 ĐIỂM). 
	Cho đoạn thơ sau:
Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần
Vườn râm dậy tiếng ve ngân
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào
Trời xanh càng rộng càng cao
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không
                                                       (“ Khi con tu hú”, Tố Hữu)

	Câu 1: Đề tài và chủ đề của đoạn thơ trên? (1,0đ)
	Câu 2: Viết bài văn nêu cảm nhận của em về chủ đề ấy? (5,0đ)

(Chú thích: Tu hú là loài chim lông màu đen (con mái lông đen có đốm trắng),thường kêu và đầu mùa hè. Bắp: ngô; nắng đào:nắng  hồng; diều sáo: chiếc diều có gắn sáo)
                Hoạt động 3: Quan sát HS làm bài 
                               HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI 
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4 ĐIỂM)
	Câu
	                                  Yêu cầu
	Điểm

	I. Đọc hiểu

	1
(05,điểm). 
	- Đoạn văn kể theo ngôi thứ ba.
	0,5đ


	2
(1.5 điểm). 
	- Tự sự 
- Đoạn trích trên kể về việc: người em hiền lành, thật thà, tốt bụng đã được chim phượng hoàng giúp đỡ.
- Người em trong truyện “Cây khế” ở hiền gặp lành.
	0,5đ
0,5đ

0,5đ

	3
(1.0 điểm). 
	- Mở rộng vị ngữ: “bảo người em ngồi lên lưng mình rồi đưa người em bay đi”. VD: Trong vườn, những giọt sương long lanh còn đọng trên cành lá, dưới ánh nắng ban mai.
	0,5đ
0,5đ

	4
(1.0 điểm). 
	“Từ đó, người em trở nên giàu có và mang tiền của chim chia cho những người nghèo khổ’ 
HS có thể trình bày một số ý cơ bản như:
-Trong cuộc sống không nên tham lam, ích kỉ.
- Biết thương yêu, giúp đỡ người khác là việc làm cần được lan tỏa...
- Nếu sống thật thà, nhân hậu sẽ được hưởng hạnh phúc.
- ...
	1,0 đ
 HS kiến giải hợp lý theo cách nhìn nhận cá nhân vẫn  đạt điểm theo mức độ  thuyết phục...

	 PHẦN II. VIẾT (6,0 ĐIỂM). 
 Câu 1: Đề tài và chủ đề của đoạn thơ trên ? 
Đề tài : Cảnh thiên nhiên tươi đẹp? (0,5đ)
Chủ đề: Ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên khi vào hè ? (0,5đ)


	Câu 2: Viết bài văn nêu cảm nhận của em về chủ đề ấy?

	a.Yêu cầu Hình thức
	- Thể loại : Nghị luận văn học
- Bố cục đầy đủ, mạch lạc.
- Diễn đạt rõ ràng, biết hình thành các đoạn văn hợp lí. Không mắc lỗi về câu.
- Rất ít lỗi chính tả. Ngôn ngữ  trong sáng, có cảm xúc.
	

0,5 đ

	b.Yêu cầu nội dung
	Mở bài: - giới thiệu tác giả, tác phẩm, nội dung của đoạn thơ
	1,0đ

	
	Thân bài : 
- Cảnh đất trời vào hè với nhiều âm thanh: Tiếng chim tu hú, Tiếng ve ngân, Tiếng sáo diều
⇒ Âm thanh rộn rã, tươi vui
- Bên cạnh đó có nhiều màu sắc: Vàng: Bắp, lúa,  Xanh: Trời,  Hồng: nắng
⇒ Màu sắc tươi tắn, rực rỡ
- Nhiều hương vị: Vị lúa chín,  Vị ngọt của trái cây
⇒ Những hương vị hết sức ngọt ngào tinh khiết
- Không gian đất trời cao rộng, cánh diều chao liêng ⇒ Sự khoáng đạt đầy tự do
⇒ Kết hợp biện pháp tu từ cùng với những tính từ, từ láy ⇒ bức tranh trong tâm tưởng về mùa hè tươi đẹp của người chiến sĩ trong cảnh tù đày
	
2,5đ

	
	c.Kết bài : Cảm nghĩ về làng quê vào hè
	1,0đ

	Tổng điểm
	10,0đ


[bookmark: _GoBack]                       Hoạt động 4: Gửi bài
- Thu bài, nhận xét tiết kiểm tra. 
-  Nhận xét ý thức học sinh trong giờ làm bài.
3- Sau giờ học:
- HS chụp gửi bài trên Enetviet
- Xem lại bài kiểm tra, kiến thức có liên quan để đối chiếu, đánh giá bài làm của mình.
+ Để tiết sau trả bài, nhận xét.
- Chuẩn bị SGK, sách bài tập học kì II.

Ngày dạy: 8/1/2022
                     TIẾT 72 : TRẢ BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I
I. MỤC  TIÊU
1.  Kiến thức	
   - Củng cố kĩ năng làm bài kiểm tra
  + Thể loại truyện, mở rộng vị ngữ. 
+ Nắm được yêu cầu nội dung, phương pháp làm bài, đọc hiểu, viết văn nghị luận.
+ Hình thành thói quen tưởng tượng, dùng từ, đặt câu, diễn đạt, dựng đoạn và kỹ năng làm văn nghị luận.
2.Năng lực :
- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.
3. Phẩm chất : Tự tin, tự chủ, yêu TV
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
    1. Chuẩn bị của GV: Chấm, chữa bài kĩ cho HS  
    2. Chuẩn bị của HS: Học bài cũ 
    (ôn lại kiến thức về văn học Việt Nam  và các kiến thức đã học).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
                HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU: 
- Theo em một bài  làm văn cần phải đảm bảo yêu cầu gì và thực tế người viết thường mắc những lỗi nào? 
- Từ câu TL của HS GV  giới thiệu bài 
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: 
- Thấy được ưu điểm và nhược điểm của bài viết.
- Chỉnh sửa bài viết cho mình và cho bạn.
b) Nội dung:
- HS thảo luận theo cặp nhận xét bài của mình và bài của bạn.
- HS đọc bài viết, làm việc theo cặp.
c) Tổ chức thực hiện
A. Đề bài
 Phần I. Đọc hiểu (4,0 điểm)
	Đọc đoạn trích “Cây khế” và trả lời câu hỏi:
          Câu 1 (0,5 điểm): Đoạn trích được kể theo ngôi thứ mấy? 
	Câu 2 (1,5 điểm): Phương thức biểu đạt chính của truyện trên là gì? Nêu nội dung của truyện? 
	Câu 3 (1,0 điểm): Câu văn “Hôm sau, chim đến bảo người em ngồi lên lưng mình rồi đưa người em bay đi” được mở rộng những thành phần gì? Đặt một câu mở rộng cụm tính từ?
	Câu 4 (1,0 điểm): Theo em câu kết truyện “Từ đó, người em trở nên giàu có và mang tiền của chim chia cho những người nghèo khổ” muốn nhắn gửi tới mọi người thông điệp gì?
Phần II. Viết (6,0 ĐIỂM). 
	Cho đoạn thơ sau:
Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần
Vườn râm dậy tiếng ve ngân
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào
Trời xanh càng rộng càng cao
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không
                                                       (“ Khi con tu hú”, Tố Hữu)
          Câu 1: Đề tài và chủ đề của đoạn thơ trên? (1,0đ)
	Câu 2: Viết bài văn nêu cảm nhận của em về chủ đề ấy? (5,0đ)
(Chú thích: Tu hú là loài chim lông màu đen (con mái lông đen có đốm trắng),thường kêu và đầu mùa hè. Bắp: ngô; nắng đào:nắng  hồng; diều sáo: chiếc diều có gắn sáo)
 B. Hướng dẫn trả lời 
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4 ĐIỂM)
	Câu
	                                  Yêu cầu
	Điểm

	I. Đọc hiểu

	1
(05,điểm). 
	- Đoạn văn kể theo ngôi thứ ba.
	0,5đ


	2
(1.5 điểm). 
	- Tự sự 
- Đoạn trích trên kể về việc: người em hiền lành, thật thà, tốt bụng đã được chim phượng hoàng giúp đỡ.
- Người em trong truyện “Cây khế” ở hiền gặp lành.
	0,5đ
0,5đ

0,5đ

	3
(1.0 điểm). 
	- Mở rộng vị ngữ: “bảo người em ngồi lên lưng mình rồi đưa người em bay đi”. VD: Trong vườn, những giọt sương long lanh còn đọng trên cành lá, dưới ánh nắng ban mai.
	0,5đ
0,5đ

	4
(1.0 điểm). 
	“Từ đó, người em trở nên giàu có và mang tiền của chim chia cho những người nghèo khổ’ 
HS có thể trình bày một số ý cơ bản như:
-Trong cuộc sống không nên tham lam, ích kỉ.
- Biết thương yêu, giúp đỡ người khác là việc làm cần được lan tỏa...
- Nếu sống thật thà, nhân hậu sẽ được hưởng hạnh phúc.
- ...
	1,0 đ
 HS kiến giải hợp lý theo cách nhìn nhận cá nhân vẫn  đạt điểm theo mức độ  thuyết phục...

	 PHẦN II. VIẾT (6,0 ĐIỂM). 
Câu 1: Đề tài và chủ đề của đoạn thơ trên ? 
- Đề tài : Cảnh thiên nhiên tươi đẹp? (0,5đ)
- Chủ đề: Ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên khi vào hè ? (0,5đ)


	Câu 2: Viết bài văn nêu cảm nhận của em về chủ đề ấy?

	a.Yêu cầu Hình thức
	- Thể loại : Nghị luận văn học
- Bố cục đầy đủ, mạch lạc.
- Diễn đạt rõ ràng, biết hình thành các đoạn văn hợp lí. Không mắc lỗi về câu.
- Rất ít lỗi chính tả. Ngôn ngữ  trong sáng, có cảm xúc.
	

0,5 đ

	b.Yêu cầu nội dung
	* Mở bài: - giới thiệu tác giả, tác phẩm, nội dung của đoạn thơ
* Thân bài : 
- Cảnh đất trời vào hè với nhiều âm thanh: Tiếng chim tu hú, Tiếng ve ngân, Tiếng sáo diều
⇒ Âm thanh rộn rã, tươi vui
- Bên cạnh đó có nhiều màu sắc: Vàng: Bắp, lúa,  Xanh: Trời,  Hồng: nắng
⇒ Màu sắc tươi tắn, rực rỡ
- Nhiều hương vị: Vị lúa chín,  Vị ngọt của trái cây
⇒ Những hương vị hết sức ngọt ngào tinh khiết
- Không gian đất trời cao rộng, cánh diều chao liêng ⇒ Sự khoáng đạt đầy tự do
⇒ Kết hợp biện pháp tu từ cùng với những tính từ, từ láy ⇒ bức tranh trong tâm tưởng về mùa hè tươi đẹp của người chiến sĩ trong cảnh tù đày
	1,0đ

	
	
	
2,5đ

	
	* Kết bài : Cảm nghĩ về làng quê vào hè
	1,0đ


C. Nhận xét
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KT

	- GV cho HS đọc lại đề bài 
GV dùng phương pháp phát vấn cho hs trả lời các câu hỏi của đề 
- Gọi hs nhận xét, bổ sung
- Chữa bài cho hs  đưa ra đáp án chính xác cụ thể như  trên
GV nhận xét ưu và nhược điểm :
*Ưu điểm : Nhìn chung các em có nhiều cố gắng 
- Đa số các em làm được những câu hỏi nhận biết và thông hiểu (câu 4 của phần I, và câu 1 phần II)
* Hạn chế : 1 số em chưa đọc kĩ đề nên làm sai Y/c của đề như: Công. Tuấn Anh (6C0
Doanh. Quốc Tuấn (6D)
- Bài văn viết chưa hoàn chỉnh về nội dung và hình thức 
- Còn mắc nhiều lỗi sai về chính tả, dùng từ, viết câu, một số em nộp bài chậm.                
GV dùng bảng phụ đưa ra những bài sai điển hình về các lỗi trên yêu cầu hs phát hiện lỗi sai và sửa lại cho đúng 
- HS tự chữa bài làm của mình 
- Đọc 2 bài làm tốt: Chi 6B, Huyền 6C để HS tham khảo.
	C. Nhận xét 
1. Ưu và nhược điểm 
2. Trả bài 













3. Chữa lỗi 
- Lỗi sai về kiến thức 
- Sai về diễn đạt
- Sai về dùng từ viết câu
- Sai về hình thức trình bày bài văn



* Hướng dẫn VN: 
- Xem lại bài kiểm tra, làm lại phần chưa đạt yêu cầu.
- Chuẩn bị SGK kì II và đọc, soạn trước bài 6: Bài học đường đời đầu tiên.
+ Hiểu thế nào là truyện đồng thoại.
+ Đọc và trả lời câu hỏi cuối văn bản.
+ Chia nhóm chuẩn bị nội dung của bài học.

Ngày dạy: 8-1-2022   
[bookmark: _Hlk62044085]	   ÔN TẬP 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nội dung nghệ thuật của các văn bản.
- Thể loại, phương thức biểu đạt của các văn bản .
2. Năng lực 
- Nắm được đặc điểm của thể loại đã học
- Nắm được nội dung, nghệ thuật các văn bản
- Tự học: Tìm hiểu các thông tin về kiến thức cơ bản và chuẩn bị bài ở nhà. 
- Giao tiếp: Lắng nghe và phát biểu chính kiến các vấn đề liên quan đến bài học.
3. Phẩm chất 
- Biết sống nhân ái, yêu thương gia đình, quí trọng bản thân, yêu thiên nhiên  và giữ gìn, bảo vệ môi trường.
-Yêu Tổ quốc: Có ý thức tìm hiểu và gìn giữ các truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị 
- Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
- Thiết kể bài giảng điện tử.
2. Học liệu :
- Sách giáo khoa, ngữ liệu đọc
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC       
	Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: 
- Tạo không khí phấn khởi, thu hút sự chú ý của HS tham gia giờ học.
b. Nội dung: 
Kiến thức về truyện, thơ, kí, văn bản thông tin đã học trong SGK 6 tập 1.
c. Tổ chức thực hiện:
- Hãy nhắn lên nhóm chát: Tên những tác phẩm đã học?
- Trong khoảng thời gian 1 phút, 2 HS nhắn nhanh nhất, được nhiều VB và chính xác nhất sẽ được ghi điểm.

		Hoạt động 2: Luyện tập
a. Mục tiêu: 
- Hiểu nội dung cơ bản của từng cụm bài, đặc trưng thể loại của các văn bản và sự giàu đẹp của tiếng Việt thể hiện trong các tác phẩm đã học.
- Vận dụng bài ôn tập để làm một số bài tập Ngữ Văn.
b. Nội dung: Kiến thức về truyện, thơ, kí, văn bản thông tin
c.Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: Đánh giá kết quả: 
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc
Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.  

	   Hoạt động của GV và HS
	               Nội dung KT

	Bài tập 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời 
* Nhóm 1: Nêu những điểm cần chú ý về cách đọc truyện, thơ lục bát và kí
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: Đánh giá kết quả: 
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc
Gv đánh giá, chốt kiến thức.  
Bài tập 2
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời 
* Nhóm 2: Theo em, trong sách Ngữ 
văn 6, tập 1, có những nội dung nào gần gũi và có tác dụng với đời sống hiện nay và với chính bản thân em? Hãy nêu lên một văn bản và làm sáng tỏ điều đó
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: Đánh giá kết quả: 
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc
Gv đánh giá, chốt kiến thức.  
Bài tập 3 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời 
- Nhóm 3: Nêu tác dụng của việc làm thơ lục bát và tập viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: Đánh giá kết quả: 
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc
Gv đánh giá, chốt kiến thức.  


	
1. Bài tập 1: 
   Cách đọc văn bản:
- Ngắt nhịp, ngừng nghỉ đúng chỗ
- Nói rõ ràng, âm lượng phù hợp, kết hợp với sử dụng nét mặt, ánh mắt, hành động …. phù hợp với câu chuyện để tác động tới người nghe











2. Bài tập 2
* Nội dung học trong SGK gần với đời sống:
Gợi ý: Theo em, trong sách Ngữ văn 6, tập 1, nội dung em thấy  gần gũi và có tác dụng với đời sống hiện nay và với chính bản thân chính là văn bản về giờ trái đất bởi văn bản này khuyến khích một cộng đồng  toàn cầu hãy liên kết với nhau để chia sẻ những cơ hội và thách thức của việc tạo ra một thế giới phát triển bền vững. Chiến dịch Giờ Trái Đất góp phần không nhỏ vào việc tiết kiệm điện năng, giảm thiểu khí thải CO2, giảm hiệu ứng nhà kính, chống biến đổi khí hậu.



3. Bài tập 3
* Tác dụng của làm thơ, viết văn:
- Tác dụng của làm thơ theo thể thơ lục bát  để nắm được cách gieo vần và phối thanh, ngắt nhịp giản dị mà biến hoá vô cùng linh hoạt, phong phú và đa dạng trong khả năng diễn tả thể hiện sức sống mãnh liệt, mang đậm vẻ đẹp tâm hồn con người Việt Nam.
- Tập viết bài văn kể một kỉ niệm của bản thân để rèn luyện kĩ năng viết văn bản tự sự kể chuyện giúp các em tập cách diễn đạt kể chuyện, sử dụng ngôn ngữ phù hợp trong sáng để diễn tả lại điều muốn kể kể cả trong văn viết  và văn nói






                             Hoạt động 3: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- Làm được bài tập mở rộng, nâng cao.
b. Nội dung: 
Kiến thức về truyện, thơ, kí, văn bản thông tin đã học.
c. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Tìm đọc các văn bản ngoài chương trình? Cho biết VB đó thuộc thể loại nào?
- Nếu là truyện hãy tóm tắt, nêu các sự kiện? Là VB thơ nêu chủ đề, đề tài?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe hướng dẫn và về nhà thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả 
Bước 4: Đánh giá kết quả: 
+ Kết quả sưu tầm của học sinh.
+ Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.  
* Hướng dần về nhà :
- Ôn lại toàn bộ nội dung đã học 
- Chuẩn bị SGK kì II và đọc, soạn trước bài 6: Bài học đường đời đầu tiên.
+ Hiểu thế nào là truyện đồng thoại.
+ Đọc và trả lời câu hỏi cuối văn bản.
+ Chia nhóm chuẩn bị nội dung của bài học.
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Theo céch truyén théng Theo d6 hoa théng tin

+ Dat tiéu dé cho bai viét (néu cé). + Trinh bay théng tin theo mot
+ Viét sa pb (néu c6). mau dé hoa nhat dinh.

+ Viét doan md bai, than bai, két bai theo dan y + Noi dung ngén gon, bao gém:
03 lap. tiéu dé va ndi dung (chi viét,

hinh anh, ki higu).
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Theo céach truyén théng Theo d6 hoa théng tin

+ Sa pd (néu cb): Gidi thiéu tém tat vé sy kién. + Ngi dung chinh giéng nhu cach

+ M3 bai: Néu tén sy kién, thai gian xay ra sy kién. truyén thdng.

+ Lya chon mét kidu dé hoa dé
trinh bay cac théng tin chinh,
ngén gon.

+ Than bai: Néu cac su viéc cu thé va sap xép cac
su viéc dy theo trat tu thoi gian; cac hinh anh cé
lién quan nham cung cép thém théng tin vé sy kién.

+ Két bai: Néu sy viéc két thac sy kién.
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